Chương 8 

ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

8.1. Tình hình nghiên cứu thuỷ văn, địa chất thủy văn và mạng lưới quan trắc

8.1.1. Tình hình nghiên cứu khí tượng thủy văn và địa chất thủy văn

Dòng chảy sông ngòi luôn gắn bó mật thiết với đời sống của con người nên việc nghiên cứu để khai thác mặt lợi, tránh tác hại của nguồn nước được nhân dân ta thực hiện từ xa xưa. Các công trình thủy lợi được xây dựng để điều tiết và khai thác nguồn nước. 

Các ngành giao thông đường bộ, đường sông, thủy sản... đều có những khảo sát, nghiên cứu, tính toán phục vụ cho chuyên ngành mình. Mỗi ngành đều dựa trên một hệ cao độ giả định riêng. Năm 1995, hệ thống cao độ của các trạm khí tượng thủy văn đã được thống nhất theo hệ cao độ Quốc gia trên toàn quốc do Cục Bản đồ thực hiện.

Tài liệu điều tra về địa chất thủy văn và nước dưới đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn rất ít, mới có 2 báo cáo điều tra nước dưới đất (vùng Đồng Hới, tỷ lệ 1/50.000, diện tích 500km2, trữ lượng C2 = 55.926,6 m3/ng; vùng Quảng Trạch, tỷ lệ 1/25.000, diện tích 53km2, trữ lượng C2 = 22.230 m3/ng) và một số báo cáo chuyên đề và kết quả đề tài nghiên cứu khoa học khác tại một số khu vực cụ thể như: vùng ven biển Nam Quảng Bình, vùng ven biển Bắc Quảng Bình và khu vực cảng biển Hòn La.

8.1.2. Sự phát triển của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) và đo mưa phần lớn được thành lập ngay sau ngày hoà bình lập lại, đa số đã có chuỗi số liệu đo đạc từ 43 - 45 năm.

Số lượng trạm đo ở Quảng Bình trước đây tương đối nhiều, qua thời gian dài đo đạc, do nhiều nguyên nhân mà một số trạm đã ngừng hoạt động. Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn lại có 6 trạm thủy văn, 3 trạm khí tượng và 5 điểm đo mưa nhân dân (ngành khí tượng thủy văn kết hợp với nhân dân địa phương tổ chức đo đạc). Mạng lưới trạm KTTV được phân bố như sau:

- Trạm khí tượng: Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trạm đang hoạt động, bao gồm:

+ Trạm khí tượng Đồng Hới là trạm quan trắc cơ bản và phát báo Quốc tế phục vụ hàng không. Đây là trạm có thời gian quan trắc dài từ năm 1956 đến nay, đo đạc đầy đủ các yếu tố thời tiết. 

+ Trạm khí tượng Ba Đồn và trạm khí hậu Tuyên Hoá cũng có tài liệu từ năm 1962 quan trắc đầy đủ các yếu tố chính.

Bảng 8.1: Danh sách các trạm khí tượng
	STT
	Tên trạm
	Huyện/TP
	Vị trí địa lý
	Thời kỳ quan trắc

	1
	Đồng Hới
	Đồng Hới
	106(.36(
	17(.29(
	1956-2005

	2
	Ba Đồn
	QuảngTrạch
	106(.25(
	17(.45(
	1962-2005

	3
	Tuyên Hoá
	Tuyên Hoá
	106(.01(
	17(.53(
	1962-2005


- Trạm thuỷ văn: Toàn tỉnh có 6 trạm thuỷ văn hiện nay đang hoạt động, trong đó có 3 trạm quan trắc mực nước ngọt và 3 trạm quan trắc mực nước triều, phân bố trên các sông như sau:

+ Hệ thống sông Gianh có 3 trạm thuỷ văn: Đồng Tâm, Mai Hoá và Tân Mỹ.

+ Hệ thống sông Nhật Lệ có 3 trạm: Kiến Giang, Lệ Thuỷ và Đồng Hới.

Ngoài các trạm đang quan trắc, còn nhiều trạm đã giải thể do điều kiện khó khăn vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Các trạm này có số liệu từ 1961 - 1981, một số trạm đo đạc lưu lượng nước (trạm cấp I) sau hạ cấp chỉ còn đo mực nước, lượng mưa, nhiệt độ nước và nhiều trạm đo mưa nhân dân cũng phải ngừng hoạt động trong thời kỳ này.

Trạm đại diện cho thời tiết - khí hậu khu vực đồng bằng là trạm Ba Đồn, Đồng Hới và đại diện cho khu vực miền núi là trạm Tuyên Hoá.

Địa hình tỉnh Quảng Bình dài và hẹp, bị chia cắt khá phức tạp, khí hậu lại khắc nghiệt, nên mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu để nghiên cứu, phục vụ sản xuất cũng như công tác phòng chống thiên tai. 

Bảng 8.2: Danh sách các trạm thuỷ văn đang hoạt động
	STT
	Tên trạm
	Huyện/Thành phố
	Thời kỳ quan trắc

	1
	Đồng Tâm
	Xã Thuận Hoá, huyện Tuyên Hoá
	1961-2005

	2
	Mai Hoá
	Xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá
	1963-2005

	3
	Tân Mỹ
	Xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch
	1963-2005

	4
	Đồng Hới
	Phường Đồng Mỹ, Tp. Đồng Hới
	1961-2005

	5
	Lệ Thuỷ
	Xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	1963-2005

	6
	Kiến Giang
	Xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	1961-2005


Bảng 8.3: Danh sách các trạm đo mưa đang hoạt động

	STT
	Tên trạm
	Huyện/Thành phố
	Thời kỳ quan trắc

	1
	Minh Hoá
	Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá
	1975-2005

	2
	Việt Trung
	Thị trấn Nông trường Việt Trung
	1971-2005

	3
	Tám Lu
	Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh
	1961-2005

	4
	Cẩm Ly
	Xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ
	1963-2005

	5
	Troóc
	Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch
	1961-2005


8.2. Đặc điểm thủy văn

8.2.1. Đặc điểm thủy văn chung

Do lãnh thổ Quảng Bình hẹp về bề ngang, độ dốc lớn nên sông ngòi thường ngắn, dốc, có hiện tượng đào lòng mạnh chảy theo hướng từ Tây sang Đông. Lượng dòng chảy trong năm tương đối phong phú với mô đun dòng chảy trung bình là 57 lít/s/km2 (tương đương 4 tỷ m3 năm). Thủy chế cũng theo 2 mùa rõ rệt, tương ứng với mùa mưa và khô. Trong mùa mưa, ở vùng đồi núi, sông suối có khả năng tập trung nước rất nhanh, nhưng lũ không kéo dài do khả năng thoát nước tốt. 

Quảng Bình có mạng lưới thuỷ văn khá dày, có tiềm năng lớn về thuỷ điện, thuỷ lợi, thuỷ sản và giao thông vận tải.

Mật độ sông suối Quảng Bình đạt khoảng 0,6 - 1,85 km/km2 (Mật độ sông ngòi trung bình toàn quốc là 0,82 km/km2). Mạng lưới sông suối phân bố không đều, mật độ sông suối có xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông. Vùng núi mật độ sông suối đạt 1km/km2, vùng ven biển từ 0,45 - 0,5 km/km2. Lãnh thổ Quảng Bình có 5 lưu vực sông chính, diện tích lưu vực 7.980km2, tổng chiều dài 343km và đều đổ ra biển Đông. Tính từ Bắc vào Nam có các lưu vực: sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hoà, sông Dinh và sông Nhật Lệ. Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh có chiều dài 158km, diện tích lưu vực 4.680km2; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn lưu vực (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%). Đặc điểm hình thái sông ngòi tỉnh Quảng Bình được mô tả ở bảng 8.4. 

Bảng 8.4: Đặc điểm hình thái sông ngòi tỉnh Quảng Bình
	STT
	Tên sông
	Chiều dài

(km)
	Diện tích

lưu vực

(km2)
	Độ cao bình quân lưu vực

(m)
	Mật độ

sông suối bình quân

(km/km2)
	Độ dốc bình quân lưu vực
(m)
	Lưu lượng dòng chảy Qo(m3/s)
	Lượng nước cấp Wo (106m3)

	1
	Sông Roòn
	30
	261
	138
	0,88
	17,2
	19,3
	607,6

	2
	Sông Gianh
	158
	4.680
	360
	1,04
	19,2
	346,4
	10.895,0

	3
	Sông Lý Hoà
	22
	177
	130
	0,70
	15
	10,14
	318,0

	4
	Sông Dinh
	37
	212
	203
	0,93
	16
	12,15
	382,0

	5
	Sông Nhật Lệ
	96
	2.650
	234
	0,84
	20,7
	151,73
	4.772,0

	
	Cộng
	343
	7.980
	
	0,8 ( 1,1
	
	539,72
	16.974,6


Đặc điểm nổi bật của chế độ mưa và dòng chảy ở Quảng Bình là đường phân phối dòng chảy trong năm có hai đỉnh rõ rệt. Đỉnh chính xuất hiện vào tháng IX, X; đỉnh phụ tiểu mãn xuất hiện vào tháng V, VI. Mùa lũ tập trung vào các tháng X, XI, XII và chiếm 60 - 80% tổng lượng dòng chảy cả năm. Vào mùa này, sông ngòi thường có lũ đột ngột gây úng lụt trầm trọng vùng cửa sông. Trong mùa khô, nhiều đoạn sông bị cạn dòng và vùng cửa sông bị thủy triều tăng cường xâm nhập mặn vào đất liền. Dòng chảy kiệt kéo dài trung bình 8 - 9 tháng, dài nhất là 10 tháng, ngắn nhất là 7 tháng. Trong mùa kiệt vẫn có mưa và lũ tiểu mãn, tháng lũ tiểu mãn chiếm 1,72 - 5,75% lượng dòng chảy năm.

Dòng chảy lũ trên các sông của Quảng Bình chiếm phần lớn lượng dòng chảy trong năm, vì vậy dòng chảy lũ là đặc trưng quan trọng trong chế độ thuỷ văn tỉnh Quảng Bình. 

Dòng chảy cạn, ở Quảng Bình ngoài lượng nước ngầm gia nhập dòng chảy sông còn phải tính đến lượng mưa, đặc biệt là mưa tiểu mãn. Những tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn lượng mưa còn khá lớn, xấp xỉ 100mm. Thời kỳ chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ lượng mưa đạt khoảng 100 - 300mm. Độ dài mùa cạn của các sông suối trong tỉnh trung bình 8 - 9 tháng, dài nhất là 10 tháng, ngắn nhất là 7 tháng. Lượng dòng chảy mùa cạn chiếm 21 - 39% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng 3 tháng nhỏ nhất chiếm khoảng 4 - 6% so với tổng lượng dòng chảy năm.

8.2.2. Hệ thống sông ngòi và hồ chứa

8.2.2.1. Hệ thống sông ngòi

Tính từ Bắc vào Nam, Quảng Bình có 5 hệ thống sông chính đổ ra các cửa biển, bao gồm: sông Roòn, sông Gianh, sông Lý Hoà, sông Dinh và sông Nhật Lệ.

- Sông Roòn

Sông Roòn dài 30km bắt nguồn từ Thượng Thọ, có tọa độ 17(53’00” vĩ độ Bắc, 106(16’00” kinh độ Đông với độ cao 100m, diện tích lưu vực là 275km2 và chảy ra biển Đông ở cửa Bắc Hà. Sông có 3 phụ lưu cấp 1 đều ngắn và nhỏ. 

Sông đón nước từ các nguồn suối ở chân núi phía Nam của dãy Hoành Sơn chảy len lõi giữa một vùng rừng núi theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và phía xã Quảng Châu dòng chảy đi vòng lên phía Bắc rồi quặt sang hướng Đông đổ nước ra cửa Roòn. Sông có diện tích lưu vực 261km2, mật độ sông suối trong lưu vực 0,8km/km2.

- Sông Gianh

Sông Gianh bắt nguồn từ Phu Cô Pi có tọa độ 17(49’20” vĩ độ Bắc và 105(41’30” độ kinh Đông với độ cao 1.350m. Đây là hệ thống sông lớn nhất tỉnh Quảng Bình. Nó là hợp lưu của 3 con sông vào loại trung bình của tỉnh: sông Rào Nậy, sông Rào Nan và sông Son (còn gọi là sông Troóc).

Sông có chiều dài 158km, chiều rộng bình quân lưu vực 38,8km, chiều dài lưu vực 121km, lưu vực sông rộng 4.680km2, bao gồm hầu hết diện tích các huyện Tuyên Hóa, Minh Hoá, Quảng Trạch và một phần của huyện Bố Trạch. Mật độ sông suối trong lưu vực là 1,04 km/km2. Sông có 16 phụ lưu cấp 1, 20 phụ lưu cấp 2 và 10 phụ lưu cấp 3. Lòng sông không đồng đều, thượng nguồn hẹp, càng về xuôi càng rộng. Phần thượng nguồn do dòng sông có nhiều đoạn uốn khúc nên có bờ lồi, bờ lỡ, phần hạ lưu có những cồn nổi ở giữa dòng sông (Cồn Vượn, Cồn Sẻ...). Thuỷ chế của dòng sông thất thường, nhất là thượng nguồn. Mùa nước cạn vào khoảng tháng XII đến tháng VIII, mùa nước lớn vào các tháng IX, X, XI, đây cũng là mùa lũ lụt.

+ Sông Rào Nậy

Đây là nguồn chính của sông Gianh phát nguồn từ sườn phía Đông của dãy núi Giăng Màn gần vùng núi Phu Cô Pi. Không kể các suối nhỏ, từ Bãi Dinh về đến xã Thanh Hoá (Tuyên Hoá), sông chảy theo hướng Nam - Bắc. Từ xã Thanh Hoá sông chảy theo một hướng duy nhất là Tây Bắc - Đông Nam rồi đổ ra cửa Gianh. Vì đó là dòng chính nên suốt trên đường đi, sông đón nước từ rất nhiều phụ lưu của hai bờ tả và hữu ngạn. Sông chảy qua nhiều vùng địa hình đa dạng. Về mùa mưa lũ, lượng nước lớn cuốn theo nhiều phù sa, nên gần về cuối có nhiều cồn cát nổi lên ở giữa sông.

+ Sông Rào Nan

Ở phía Nam của sông Gianh, phát nguyên từ vùng núi Cao Mại, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam về đến Quảng Minh (Quảng Trạch) thì gặp nước của nguồn sông Son chảy về. Cùng với sông Son, nước của 2 sông này đổ vào nguồn Rào Nậy hoà chung chảy ra cửa Gianh. Sông có chiều dài 35km.

+ Sông Son (còn có tên gọi là sông Troóc)
Phát nguyên từ vùng núi Kẻ Bàng - Khe Ngang (Bố Trạch), đón nước từ các sông suối có nước chảy tràn lên mặt và các sông ngầm trong vùng chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc và đến ngã ba Minh Lệ (Quảng Trạch) đón thêm nước sông Rào Nan rồi đổ vào Rào Nậy thoát ra cửa Gianh. Sông có chiều dài 45km (không tính các dòng ngầm trong hang động).

- Sông Lý Hòa

Đây là con sông ngắn nhất tỉnh, chỉ dài 22km, bắt nguồn từ tọa độ 17(31’30” vĩ độ Bắc, 106(26’50” kinh độ Đông (rìa núi phía Tây của huyện Bố Trạch) với độ cao 400m, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc về đến xóm Rẫy, sau đó uốn khúc chạy theo hướng Đông ra cửa Lý Hoà. Lưu vực sông có diện tích 177km[image: image1.wmf]2

và mật độ sông suối 0,70 km/km2. Sông có 3 phụ lưu cấp 1 đều ngắn và nhỏ chảy gọn trong phần đất phía Nam của huyện Bố Trạch. 

- Sông Dinh

Đây là con sông hẹp nhất trong 5 con sông chính của tỉnh, sông có chiều dài 37,5km, có 3 phụ lưu nhỏ.

Sông phát nguyên từ vùng núi Ba Rền - Bố Trạch, có tọa độ 17(31’30” vĩ độ Bắc, 106(25’20” kinh độ Đông, ở độ cao 200m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam về đến Phú Định - Bố Trạch chảy quặt theo hướng Tây Nam - Đông Bắc đến Phương Hạ (xã Đại Trạch, Bố Trạch) thì chuyển sang hướng Đông chảy ra cửa Dinh (xã Nhân Trạch, Bố Trạch). Sông có lưu vực 212km2, bề rộng trung bình của lưu vực 8,5km, sông ngắn, dốc, nên ít nước cả mùa đông và mùa hè (chỉ có một số ngày có lũ lụt mới có lượng nước đáng kể). Mật độ sông suối 0,93 km/km2.

- Sông Nhật Lệ

Đây là hệ thống sông lớn thứ 2 của tỉnh Quảng Bình, sau hệ thống sông Gianh. Sông Nhật Lệ nhận nước từ 2 con sông chính là sông Kiến Giang và sông Long Đại. Đoạn sông mang tên Nhật Lệ được tính từ ngã 3 sông Long Đại (cách cầu Long Đại 1,5km) về đến cửa Nhật Lệ (Đồng Hới) dài 17km. Nếu tính từ nguồn Kiến Giang về đến cửa Nhật Lệ có chiều dài 96km. Hệ thống sông Nhật Lệ có lưu vực rộng 2.647km2. Hệ thống sông bao gồm 24 phụ lưu lớn nhỏ, độ rộng bình quân của lưu vực 45km2, bình quân sông, suối trong lưu vực có chiều dài 0,84 km/km2.

+ Sông Kiến Giang

Là hợp lưu của nhiều nguồn sông suối phát nguyên từ vùng núi phía Tây Nam huyện Lệ Thuỷ đổ về Luật Sơn (xã Trường Thuỷ, Lệ Thuỷ) chảy theo hướng Nam - Bắc. Từ đây, sông chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, về đến ngã ba Thượng Phong, sông chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, đến đoạn ngã ba Phú Thọ (xã An Thuỷ, Lệ Thuỷ), sông đón nhận thêm nước của sông Cẩm Ly (chảy từ hướng Tây đổ về), tiếp tục chảy theo hướng trên, băng qua cánh đồng trũng huyện Lệ Thuỷ (đoạn này sông rất hẹp) sắp hết đoạn đồng trũng huyện Lệ Thuỷ để vào địa phận huyện Quảng Ninh, sông được mở rộng và chảy băng qua phá Hạc Hải (có chiều dài gần 2km) về đến xã Duy Ninh (Quảng Ninh), sông tiếp tục chảy ngược về hướng Tây đến ngã ba Trần Xá thì hợp lưu với sông Long Đại đổ nước vào sông Nhật Lệ (chỉ tính riêng chiều dài sông Kiến Giang đo được 69km). Sông Kiến Giang có độ dốc nhỏ, trước lúc chưa đắp đập chắn mặn ở Mỹ Trung, về mùa hè nhiều năm nước mặn ở biển do thuỷ triều đẩy lên đã vượt quá cầu Mỹ Trạch (cách cửa biển Nhật Lệ trên 40km).

+ Sông Long Đại

Đây là hợp lưu của 3 phụ lưu chính: nhánh phía Bắc phát nguyên từ vùng núi Cô Ta Run trên biên giới Việt - Lào chảy trọn trong vùng địa hình Karst của huyện Bố Trạch và đến động Hiềm (gần Bến Tiêm huyện Quảng Ninh) thì gặp sông Long Đại; nhánh thứ 2 phát nguyên từ vùng núi Lèn Mụ - biên giới cực Tây của hai huyện Quảng Ninh và Bố Trạch chảy về gặp sông Long Đại ở phía động Hiềm; nhánh thứ 3 phát nguyên từ vùng núi Vít Thù Lù của huyện Lệ Thuỷ chảy băng về rừng núi của huyện Quảng Ninh, về đến Bến Tiêm thì gặp sông Long Đại. Từ đây, sông Long Đại chảy dọc theo biên giới hai huyện Quảng Ninh và Bố Trạch theo hướng Tây Nam - Đông Bắc vượt qua nhiều thác ghềnh hiểm trở (thác Bồng, thác Ong, thác Tam Lu...). Trước khi đổ nước vào sông Nhật Lệ, sông Long Đại còn đón thêm nước ở 2 phụ lưu là Rào Trù và Rào Đá (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh).

Chỉ tính riêng chiều dài sông Long Đại đo từ nguồn chính (nhánh phát nguồn từ Vít Thù Lù) dài 35km. Sông Long Đại có độ dốc lớn hơn sông Kiến Giang, vì thế mỗi lúc có nước mặn (do thuỷ triều đẩy lên) sông Long Đại bị ảnh hưởng rất ít. Ba nhánh sông đầu nguồn của sông Long Đại nằm trong một vùng núi có lượng mưa lớn, nên về mùa lũ, con sông này nước lên rất hỗn (những tai nạn đối với người đi rừng trong mùa mưa lũ đại bộ phận cũng xảy ra ở thượng nguồn con sông này). Sông Long Đại không lớn bằng sông Gianh nhưng cường độ cấp nước lũ lớn ngang với sông Gianh (từ 70 - 85 m3/s/km2). 

Các sông Quảng Bình có trữ năng thuỷ điện tổng cộng khoảng 4.770,9 x 106KWh. Kết quả tính toán trữ năng thủy điện lý thuyết cho các sông chính của tỉnh Quảng Bình được trình bày tại bảng 8.5.

Bảng 8.5: Đặc điểm trữ năng điện năng 
của các sông Quảng Bình
	STT
	Tên sông
	Chiều dài dòng chính (km)
	Diện tích lưu vực (km2)
	Lưu lượng (m3/s)
	Điện năng (106kWh)

	1
	Roòn
	30
	261
	283.00
	46.60

	2
	Gianh
	158
	4680
	24.78
	2910.00

	3
	Lý Hoà
	22
	177
	4.00
	9.15

	4
	Dinh
	37
	212
	4.82
	80.15

	5
	Nhật Lệ
	69
	2670
	77.50
	1725.00


8.2.2.2. Hồ chứa
Toàn tỉnh Quảng Bình có 142 hồ chứa, tổng dung tích 540,719 triệu m3; dung tích hữu ích 432,567 triệu m3 và phân bố như sau: lưu vực sông Roòn: 11 hồ; lưu vực sông Gianh: 57 hồ; lưu vực sông Lý Hoà: 15 hồ; lưu vực sông Dinh: 8 hồ; lưu vực sông Nhật Lệ: 51 hồ. Hồ tự nhiên có hồ Bàu Tró, là hồ nước ngọt nằm ngay cạnh ven biển ở phía Bắc Đồng Hới có giá trị cung cấp nước cho thành phố Đồng Hới và ý nghĩa du lịch sinh thái; hồ Bàu Sen nằm ở phía Nam huyện Lệ Thủy trên dải cồn cát ven biển, đây cũng là hồ nước ngọt cung cấp nước sinh hoạt và tưới đồng ruộng cho một loạt các xã nằm quanh khu vực hồ. Hồ nhân tạo lớn nhất phải kể đến Vực Tròn nằm ở phía Bắc huyện Quảng Trạch, được ngăn bởi dòng chảy sông Roòn có dung tích 52,8 triệu m3, khả năng tưới theo thiết kế là 3.885ha. Ngoài ra, có hồ Cẩm Ly có dung tích 44,5 triệu m3 khả năng tưới tiêu khoảng 3.400ha, hồ Phú Vinh (22,4 triệu m3 và 1.570ha), hồ Tiên Lang (16,6 triệu m3 và 1.250ha) và một loạt các hồ khác nữa.

Đập dâng trong toàn tỉnh có 95 đập với tổng dung tích 9,37 triệu m3.

Bảng 8.6: Bảng tổng hợp tiềm năng nước các hồ chứa

	STT
	Lưu vực sông
	Số hồ
	Tổng dung tích (triệu m3)
	Tổng dung tích hữu ích

(triệu m3)

	1
	Lưu vực sông Roòn
	11
	66,580
	53,264

	2
	Lưu vực sông Gianh 
	57
	153,023
	122,418

	3
	Lưu vực sông Lý Hoà
	15
	 17,242
	 13,794

	4
	Lưu vực sông Dinh
	8
	 40,608
	 32,478

	5
	Lưu vực sông Nhật Lệ
	51
	263,266
	210,613

	Tổng cộng
	142
	540,719
	432,567 


Bảng 8.7: Bảng thống kê các hồ đập thuỷ điện tỉnh Quảng Bình
	STT
	Công trình
	Tọa độ đập
	Vị trí
	Suối/sông
	Flv

(km2)
	Q0

(m3/s)
	Nlm

(MW)

	1
	La Trọng
	105045/14//-17051/13//
	Xã Dân Hoá, Minh Hóa
	Ngã Hai
	
	
	18,0

	2
	Ngã Hai
	105041/40//-17054/05//
	Xã Dân Hoá, Minh Hóa
	Ngã Hai
	63,0
	3,45
	4,0

	3
	Rào Cái 2
	105047/25//-17051/05//
	Xã Dân Hoá, Minh Hóa
	Rào Cái
	155,0
	8,50
	2,5

	4
	Khe Nét
	105055/50//-17059/15//
	Xã Kim Hoá, Tuyên Hóa
	Khe Nét
	160,0
	9,45
	5,5

	5
	Rào Trổ
	106011/20//-17050/50//
	Xã Mai - Phong Hoá, Tuyên Hóa
	Rào Trổ
	550,0
	41,61
	7,8

	6
	Thượng Trạch
	106011/22//-17020/28//
	Xã Thượng Trạch, Bố Trạch
	Cà Roòng
	106,0
	6,18
	5,0

	7
	Khe Đen 4
	106024/55//-17020/30//
	Xã  Trường Sơn, Quảng Ninh
	Khe Đen
	101,0
	5,91
	2,3

	8
	Rào Tràng 1
	106026/45//-17018/30//
	Xã  Trường Sơn, Quảng Ninh
	Rào Tràng
	241,0
	14,29
	4,0

	9
	Long Đại 6
	106029/30//-17016/20//
	Xã Trường Sơn, Quảng Ninh
	Long Đại
	1135,0
	70,39
	12,5

	10
	Rào Tràng 2
	106026/35//-17015/50//
	Xã  Trường Sơn, Quảng Ninh
	Rào Tràng
	266,0
	15,81
	5,0

	11
	Rào Mây
	106021/37//-17014/30//
	Xã  Trường Sơn, Quảng Ninh
	Rào Mây
	25,5
	1,53
	2,7

	12
	Sông Đá
	106035/30//-17013/30//
	Xã Trường Xuân, Quảng Ninh
	Sông Đá
	70,0
	4,51
	3,5

	13
	Long Đại 5
	106028/47//-17011/25//
	Xã Trường Sơn, Quảng Ninh
	Long Đại
	625,0
	39,62
	13,5

	14
	Long Đại 4
	106029/50//-17007/ 05//
	Xã Trường Sơn, Quảng Ninh
	Long Đại
	548,0
	29,15
	11,0

	15
	Lồ Ô
	106027/08//-17006/50//
	Xã Trường Sơn, Quảng Ninh
	Lệ Nghi
	78,0
	4,86
	3,8

	16
	Rào Reng 2
	106028/45//-17004/37//
	Xã Lâm Thuỷ, Lệ Thuỷ
	Rào Reng
	113,0
	7,06
	3,2

	17
	Long Đại 3
	106038/05//-17004/15//
	Xã Lâm-Ngân Thuỷ, Lệ Thủy
	Long Đại
	169,0
	10,84
	2,9

	18
	Long Đại 2
	106038/10//-17002/30//
	Xã Kim Thuỷ, Lệ Thủy
	Long Đại
	123,0
	7,84
	2,3

	19
	Long Đại 1
	106038/12//-17000/40//
	Xã Kim Thuỷ, Lệ Thủy
	Long Đại
	104,0
	6,62
	2,0

	Tổng cộng
	
	
	
	
	111,5


8.3. Đặc điểm nguồn nước

Dòng chảy năm là một đặc trưng cơ bản của nguồn nước sông ngòi, nó được sử dụng để đánh giá tài nguyên nước của một lưu vực sông.

Dòng chảy năm được biểu thị bởi các đặc trưng sau:

- Lưu lượng dòng chảy năm Q (m3/s).

- Moduyn dòng chảy năm M (l/s.km2).

- Độ sâu dòng chảy năm Y (mm).

- Hệ số dòng chảy năm (  (( = Y/X).

- Tổng lượng dòng năm W (m3).

Chuẩn dòng chảy năm là trị số dòng chảy năm trung bình trong một thời kỳ dài nhiều năm với các điều kiện cảnh quan địa lý hầu như không thay đổi: cùng một thời đại địa chất, cùng một mức độ khai thác kinh tế của sông ngòi. 

Dòng chảy năm của một con sông có sự biến đổi lớn theo thời gian và không gian. Do vậy, để tính toán được chuẩn dòng chảy năm, trước hết phải nghiên cứu sự biến đổi của dòng chảy năm kết hợp với sự biến đổi của mưa năm để chọn thời kỳ tính toán cho hợp lý.

8.3.1. Sự biến đổi dòng chảy năm theo hàng năm

8.3.1.1. Dao động của dòng chảy năm

Tỉnh Quảng Bình có hai trạm đo dòng chảy có số liệu liên tục từ 16 - 21 năm (1961 - 1981), đó là trạm Kiến Giang trên sông Kiến Giang và trạm Đồng Tâm trên sông Gianh. Còn các trạm Tám Lu, Tân Lâm, Cao Khê, Rào Nan có tài liệu từ 4 - 14 năm.

Cũng như cả nước nói chung, ở Quảng Bình mưa là nhân tố chủ yếu hình thành nên dòng chảy, do đó chu kỳ mưa và chu kỳ dòng chảy sẽ có sự tương quan với nhau.

Sự dao động của mưa năm và dòng chảy năm gần như đồng pha với nhau, cho thấy sự tương quan giữa chu kỳ mưa và chu kỳ dòng chảy trên địa bàn tỉnh  khá chặt chẽ. Ta có thể chọn thời kỳ tính toán cho dòng chảy năm giống như thời kỳ tính toán cho mưa năm. Mặt khác, tài liệu dòng chảy ở Quảng Bình chỉ có hai trạm đo có tài liệu tương đối dài, còn tất cả những vùng khác phải tính toán dòng chảy năm thông qua số liệu mưa năm. Vì thế, chọn thời kỳ tính toán dòng chảy từ 1961 - 2005 (45 năm) như mưa năm là hợp lý.

8.3.1.2. Dòng chảy năm bình quân nhiều năm

Với thời gian khoảng 45 năm, ta tính được các đặc trưng biểu thị dòng chảy năm trung bình nhiều năm của các trạm đo dòng chảy trên hai lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ như sau:

Bảng 8.8: Đặc trưng dòng chảy năm TBNN qua các thời kỳ
	Thời kỳ 1961 - 2005

	Trạm
	Lưu vực sông
	F

km2​​
	Qo

(m[image: image2.wmf]3

/s)
	Xo

(mm)
	Yo
(mm)
	Mo
l/s.km2​​
	(o
	Cvo

	Đồng Tâm
	Gianh
	1150
	66.7
	2411.0
	1829
	58
	0.76
	0.26

	Tân Lâm
	-
	494
	39.1
	2600.0
	(2509)
	79
	(0.96)
	0.23

	Rào Nan
	-
	750
	33.0
	2150.0
	1388
	44
	0.65
	0.28

	Tám Lu
	Nhật Lệ
	1130
	65.4
	2520.0
	1825
	58
	0.72
	0.21

	Kiến Giang
	-
	320
	16.9
	2503.0
	1666
	53
	0.67
	0.26

	Cao Khê
	-
	28
	1.50
	2321.0
	1690
	54
	0.73
	0.47

	Thời kỳ 1961 - 1975

	Trạm
	Lưu vực sông
	F

(km2)​​
	(Q
(m[image: image3.wmf]3

/s)
	(Y

(mm)
	M

(l/s.km2)
	Cv

	Đồng Tâm
	Gianh
	1150
	62.2
	1706
	58
	0.21

	Tân Lâm
	-
	494
	37.5
	2394
	76
	0.19

	Rào Nan
	-
	750
	33.2
	1396
	44
	0.31

	Tám Lu
	Nhật Lệ
	1130
	68.5
	1912
	61
	0.25

	Kiến Giang
	-
	320
	20.5
	2020
	64
	0.25

	Cao Khê
	-
	28
	2.0
	2253
	71
	0.47

	Thời kỳ 1976 - 1990

	Trạm
	Lưu vực sông
	F (km2)​​
	(Q
(m[image: image4.wmf]3

/s)
	Y

(mm)
	M

(l/s.km2)
	Cv

	Đồng Tâm
	Gianh
	1150
	72.7
	1994
	63
	0.27

	Tân Lâm
	-
	494
	41.5
	2650
	84
	0.25

	Rào Nan
	-
	750
	35.2
	1480
	47
	0.27

	Tám Lu
	Nhật Lệ
	1130
	62.6
	1747
	55
	0.13

	Kiến Giang
	-
	320
	15.0
	1478
	47
	0.16

	Cao Khê
	-
	28
	1.20
	1352
	43
	0.29

	Thời kỳ 1991 - 2005

	Trạm
	Lưu vực sông
	F

(km2)​​
	(Q
(m[image: image5.wmf]3

/s)
	Y

(mm)
	M

(l/s.km2)
	Cv

	Đồng Tâm
	Gianh
	1150
	65.2
	1788
	57
	0.29

	Tân Lâm
	-
	494
	38.4
	2452
	78
	0.24

	Rào Nan
	-
	750
	31.6
	1329
	42
	0.28

	Tám Lu
	Nhật Lệ
	1130
	64.9
	1811
	57
	0.16

	Kiến Giang
	-
	320
	15.2
	1498
	48
	0.15

	Cao Khê
	-
	28
	1.30
	1464
	46
	1.27


Bảng 8.8 mới chỉ phản ánh được những đặc trưng dòng chảy của các trạm trên hai lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ. Để biết được dòng chảy của các vùng khác trên địa bàn tỉnh, thiết lập quan hệ Yo = f(Xo ), ta có:

Yo = 0.9751* Xo - 642 (mm)

Với hệ số tương quan: R = 0.82

Trong đó: 

Yo là độ sâu dòng chảy bình quân nhiều năm của lưu vực (mm).

Xo  là lượng mưa năm bình quân lưu vực (mm).

Dựa vào phương trình này và số liệu mưa năm bình quân lưu vực của các trạm, độ sâu dòng chảy cho các lưu vực được tính toán theo bảng 8.9.

Bảng 8.9: Bảng lượng mưa năm bình quân lưu vực 

và độ sâu dòng chảy TBNN của một số trạm
	STT
	Trạm
	F

(km2)
	Xo
(mm)
	Yo (mm)
	( 0 =Yo/Xo
	Q0 (m[image: image6.wmf]3

/s)

	1
	Minh Hoá
	1234
	2235.0
	1537
	0.69
	

	2
	Tuyên Hoá
	1150
	2414.0
	1712
	0.71
	

	3
	Đồng Tâm
	1150
	2411.0
	1829
	0.76
	66.7

	4
	Tân Lâm
	494
	2600.0
	(2509)
	(0.96)
	39.1

	5
	Mai Hoá
	2144
	2414.0
	1712
	0.71
	

	6
	Ba Đồn
	3462
	2166.0
	1470
	0.68
	

	7
	Tân Mỹ
	4420
	2085.0
	1391
	0.67
	

	8
	Troóc
	214
	2060.0
	1367
	0.66
	

	9
	Rào Nan
	750
	2150.0
	1388
	0.65
	33.0

	10
	Việt Trung
	396
	2252.0
	1554
	0.69
	

	11
	Cẩm Ly
	160
	2255.0
	1557
	0.69
	

	12
	Lệ Thuỷ
	462
	2255.0
	1557
	0.69
	

	13
	Kiến Giang
	320
	2503.0
	1666
	0.67
	16.9

	14
	Tám Lu
	1130
	2520.0
	1825
	0.72
	65.4

	15
	Đồng Hới
	2650
	2239.0
	1541
	0.69
	

	16
	Cao Khê
	28
	2321.0
	1690
	0.73
	1.50

	17
	Roòn
	211
	2030.0
	1337
	0.66
	

	18
	Thanh Lạng
	670
	2298.0
	1599
	0.70
	

	19
	Cự Nẫm
	391
	2214.0
	1517
	0.69
	

	20
	Phú Vinh
	1072
	2255.0
	1557
	0.69
	


Từ bảng 8.9 sẽ xây dựng bản đồ đẳng trị dòng chảy TBNN (phụ lục hình 3).

8.3.2. Phân phối dòng chảy năm

Dòng chảy trong sông không những thay đổi từ năm này qua năm khác mà còn thay đổi từ tháng này qua tháng khác trong năm. Quá trình thay đổi dòng chảy trong năm mang tính chu kỳ rõ rệt. Thời kỳ nước lớn, nước nhỏ hình thành xen kẽ nhau và phụ thuộc vào tính tuần hoàn của các yếu tố khí hậu. Sự thay đổi có tính chu kỳ này gọi là sự phân phối dòng chảy trong năm.

8.3.2.1. Phân mùa dòng chảy

Dòng chảy trên các sông có hai mùa là mùa lũ và mùa cạn. Để xác định ranh giới giữa các mùa, thông thường người ta dùng chỉ tiêu vượt trung bình. Theo chỉ tiêu này, mùa lũ gồm những tháng liên tiếp có P(Qtháng>Q[image: image7.wmf]TB

năm) > 50%, và ngược lại là mùa cạn.

Từ kết quả tính toán cho thấy, trên lưu vực sông sông Gianh mùa lũ từ  tháng IX đến tháng XI; mùa cạn từ tháng XII đến tháng VII năm sau. Tháng XII là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn, tháng VII là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ. Tuy nhiên, tháng VIII ở lưu vực sông Gianh có năm đã xuất hiện lũ và có năm có lũ lớn. Vì thế ở lưu vực này có thể thống nhất lấy mùa lũ gồm 4 tháng kể từ tháng VIII đến tháng XI hàng năm.

Trên sông Kiến Giang và Long Đại đều thể hiện thống nhất thời khoảng của hai mùa: Mùa lũ gồm 4 tháng liên tục từ tháng IX đến tháng XII. Mùa cạn từ tháng I đến tháng VIII. Trên sông Kiến Giang và Long Đại tháng I là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn và tháng VIII là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ.

Những tháng chuyển tiếp này vẫn còn khả năng xuất hiện lũ sớm hoặc lũ muộn phụ thuộc vào thời tiết khí hậu của mỗi năm.

Bảng 8.10: Tính phân mùa dòng chảy cho hai lưu vực 
sông Gianh và sông Nhật Lệ (theo TBNN từ 1961-2005)
	Tháng
	Trạm Đồng Tâm

Sông Rào Nậy
	Trạm Tân Lâm

Sông Rào Trổ
	Trạm Tám Lu

Sông Long Đại
	Trạm Kiến Giang

Sông Kiến Giang

	
	Qtb (m[image: image8.wmf]3

/s)
	P (%)
	Qtb (m[image: image9.wmf]3

/s)
	P (%)
	Qtb (m[image: image10.wmf]3

/s)
	P (%)
	Qtb (m[image: image11.wmf]3

/s)
	P (%)

	I
	29.7
	4.76
	24.7
	20.0
	33.5
	00
	12.9
	18.8

	II
	20.6
	00
	14.5
	00
	24.4
	00
	7.71
	6.25

	III
	18.7
	00
	10.3
	00
	18.2
	00
	5.54
	00

	IV
	17.8
	00
	7.87
	00
	13.3
	00
	4.47
	00

	V
	30.7
	9.52
	8.71
	00
	20.1
	00
	5.51
	6.25

	VI
	39.0
	19.1
	7.45
	00
	23.1
	7.1
	4.41
	6.25

	VII
	43.5
	19.1
	14.5
	20.0
	30.8
	7.1
	4.67
	6.25

	VIII
	59.2
	33.3
	31.4
	30.0
	26.7
	00
	3.01
	00

	IX
	198
	81.0
	85.1
	60.0
	142
	71.4
	25.6
	62.5

	X
	192
	95.2
	145
	90.0
	218
	100
	54.5
	100

	XI
	101
	85.7
	86.1
	70.0
	152
	92.9
	47.6
	100

	XII
	46.8
	19.1
	32.3
	40.0
	82.4
	64.3
	25.3
	75.0


Ghi chú: Qtb (m[image: image12.wmf]3

/s) là lưu lượng dòng chảy trung bình

  P(%) là tần suất xuất hiện Qtháng >Qtb năm
8.3.2.2. Dòng chảy mùa bình quân nhiều năm

Với thời khoảng mùa dòng chảy đã được xác định như trên, kết hợp với việc xác định mùa mưa thấy rằng, trên lưu vực sông Gianh mùa lũ từ tháng VIII đến tháng XI, mùa cạn từ tháng XII đến tháng VII năm sau. Lưu vực sông Nhật Lệ mùa lũ từ tháng IX đến tháng XII, mùa cạn từ tháng I đến tháng VIII.

Từ tài liệu thực đo của các trạm ta tính được lượng dòng chảy mùa bình quân nhiều năm và tỷ lệ dòng chảy mùa so với dòng chảy năm bình quân 21 năm (1961 - 1981) cho bốn trạm Đồng Tâm, Tân Lâm, Kiến Giang và Tám Lu (bảng 8.11).
Bảng 8.11: Phân phối dòng chảy mùa bình quân nhiều năm
	Trạm-Sông

Đặc trưng
	Đồng Tâm - Sông Gianh
	Tân Lâm - Sông Gianh

	
	Mùa lũ
	Mùa cạn
	Mùa lũ
	Mùa cạn

	Q (m3/s)
	458.4
	258.3
	300.8
	142.8

	W (106m3)
	1208
	749.0
	793.0
	375.0

	(=Wmùa/Wnăm(%)
	61.7
	38.3
	67.8
	32.2

	

	Trạm Sông

Đặc trưng
	Kiến Giang - Sông Kiến Giang
	Tám Lu - Sông Long Đại

	
	Mùa lũ
	Mùa cạn
	Mùa lũ
	Mùa cạn

	Q (m3/s)
	184.5
	58.1
	625.7
	200.2

	W (106m3)
	486.0
	152.0
	164.9
	525

	(=Wmùa/Wnăm(%)
	76.2
	23.8
	76.0
	24.0


Ghi chú: W (m[image: image13.wmf]3

) là tổng lượng dòng chảy
8.3.2.3. Phân phối dòng chảy năm của những năm đại biểu 

Phân phối dòng chảy trong năm thường được xem xét với năm nhiều nước, năm nước trung bình và năm ít nước. Năm nhiều nước thường chọn tương ứng với tần suất P = 10%; năm nước trung bình tương ứng với tần suất P = 50%; năm ít nước là năm có lượng dòng chảy nhỏ nhất tương ứng với tần suất 90%.

Ghi chú: Những năm đại biểu chọn trong chuỗi số liệu dòng chảy thực đo (phụ lục 21, 22, 23, 24).
8.4. Đặc điểm thủy văn mùa lũ

8.4.1. Đặc điểm mưa sinh lũ

8.4.1.1. Đặc điểm chung 

Sông suối Quảng Bình hầu hết bắt nguồn trên lãnh thổ của tỉnh rồi đổ ra biển Đông. Mưa rơi trên lưu vực là nguyên nhân chủ yếu sản sinh ra dòng chảy và chế độ mưa quyết định đến chế độ lũ trên các sông. Để nghiên cứu dòng chảy lũ sự cần thiết phải nghiên cứu lượng mưa gây lũ.

Trong nội dung về đặc điểm nguồn nước đã phân mùa mưa từ tháng VIII - XI, nhưng mùa lũ lại từ tháng IX đến tháng XI - XII. Như vậy, giữa mùa mưa và mùa lũ không trùng thời gian. Hàng năm, nửa đầu tháng VIII thường ít mưa và nửa cuối tháng VIII lượng mưa tăng lên rõ rệt. Lượng mưa trung bình tháng VIII được xếp vào mùa mưa, nhưng do mùa khô kéo dài, lưu vực chưa bão hoà... do đó lượng dòng chảy bình quân trong tháng VIII còn thấp nên chưa đạt chỉ tiêu mùa lũ. Nhưng cũng có năm tháng VIII đã xuất hiện lũ, thậm chí có năm lại có lũ lớn, nên tháng VIII cũng có thể được xem là tháng thuộc mùa lũ.

Trong mùa cạn, tại Quảng Bình vào tháng V hoặc tháng VI hàng năm có thể có mưa to gây lũ, thường gọi là lũ tiểu mãn. Lũ tiểu mãn ở mức độ nào đó không những ít gây hại mà ngược lại rất quan trọng, nó bổ sung một lượng nước đáng kể cho toàn bộ lưu vực nói chung và sông ngòi nói riêng. Nhưng cũng có năm lũ tiểu mãn lớn, làm thiệt hại nhiều hoa màu của nhân dân (26/5/1989).

8.4.1.2. Hình thế gây mưa lũ

Mùa mưa lũ thường bị chi phối bởi các hình thế thời tiết gây mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và các nhiễu động khác như sóng đông... gây nên. Các hình thế thời tiết này tác động đơn độc cũng có thể gây nên mưa lũ, đặc biệt khi có sự tác động kết hợp giữa các hình thế trên thì khả năng mưa lũ sẽ lớn hơn rất nhiều.

a. Bão và áp thấp nhiệt đới
Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Thái Bình Dương và ảnh hưởng đến Việt Nam thường từ tháng VII - XI hàng năm. Trung bình mỗi năm có từ 5 - 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam thì có tới 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và khoảng 20,4% ảnh hưởng tới khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Có những năm số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam bằng hoặc nhiều hơn 10 cơn, đó là các năm 1964, 1973, 1978, 1985, 1986, 1989 và 1996.

Khu vực Quảng Bình, mùa bão chính vụ từ  tháng IX - XI. Tuy nhiên, cũng có những cơn bão trái mùa hoặc có thể nói những cơn bão hoạt động không theo những quy luật phổ biến của khí hậu, có thể xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn so với quy luật. Hàng năm, Quảng Bình chịu ảnh hưởng trung bình từ 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có năm số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nhiều hơn như năm 1985 và 1989.

Bão đổ bộ vào Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Trung Bộ, hoặc bão đi dọc bờ biển từ Nam ra Bắc đều gây mưa lớn tại Quảng Bình. Mưa do bão hoặc những quá trình mưa có liên quan đến bão chiếm khoảng 50% tổng lượng mưa năm của nhiều địa phương ven biển Trung Bộ.

Bão gây ra mưa lớn khi đổ bộ vào đất liền, người ta đã thống kê có khoảng 45% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa từ 200 - 300mm. Khoảng 20% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa lớn hơn 300mm và khoảng 15% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa dưới 150mm. Thời gian mưa lớn trong và sau bão trung bình từ 2 - 3 ngày.

b. Không khí lạnh
Không khí lạnh từ phía Bắc xâm nhập sâu vào Quảng Bình từ các tháng đầu mùa đông và gây ra mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 100 - 200mm, có khi lớn hơn.

Gió mùa tràn xuống kết hợp với sự hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới hoặc hội tụ nhiệt đới ở phía Nam, ảnh hưởng của hai loại hình thế này thường cho mưa rất to trên diện rộng. Đặc biệt khi có đới gió Đông hoạt động mạnh gây mưa càng lớn trên diện rộng và sẽ hình thành lũ lụt lớn. Đây là những hình thế gây nên các trận lũ đặc biệt lớn tháng X năm 1992, 1993 và tháng XI năm 1999.

c. Dải hội tụ
Dải hội tụ ở phía Nam biển Đông, đồng thời ở phía Bắc có gió mùa hoặc tín phong Đông Bắc hoạt động và di chuyển dần xuống phía Nam, sẽ gây mưa lớn và kéo dài ngày tại Quảng Bình.

8.4.2. Đặc điểm chế độ lũ 

Quảng Bình có địa hình phần lớn là đồi núi dốc, có lượng mưa trong mùa lũ lớn nên khả năng tập trung nước nhanh, sông suối lại ngắn, thượng nguồn dốc nên lũ lên nhanh, xuống cũng tương đối nhanh, cường suất lũ lớn, có lũ đơn, lũ kép. Để biết mức độ lũ, trước hết ta xem mức báo động lũ trên các sông và những năm xuất hiện lũ lớn nhất. 

Bảng 8.12: Mức báo động lũ và mực nước lũ lớn nhất 

đã xuất hiện tại một số trạm ở Quảng Bình (1961-2005)
	Trạm
	Mức báo động

(cm)
	Đặc trưng nhiều năm
	Năm

xuất

hiện
	Hệ thống sông

	
	I
	II
	III
	BQNN

(cm)
	Hmax

(cm)
	Ngày
	
	

	Đồng Tâm
	700
	1200
	1600
	1277
	1845
	18/X
	1993
	Sông Gianh

	Mai Hoá
	300
	500
	650
	598
	883
	18/X
	1993
	

	Kiến Giang
	800
	1100
	1300
	1244
	1771
	7/X
	1992
	Sông

Nhật Lệ

	Lệ Thuỷ
	120
	220
	270
	265
	391
	23/IX
	1979
	


Ghi chú: Mực nước tính theo cao độ Quốc gia (cm)

8.4.2.1. Thời gian truyền lũ 

Khả năng tập trung nước trên các lưu vực sông trong tỉnh tương đối nhanh. Từ số liệu đo đạc hiện có tính toán được thời gian truyền lũ và tốc độ của lũ từ trạm trên xuống trạm dưới của từng sông. Tuy nhiên, thời gian truyền lũ, tốc độ của lũ và mức độ, tính chất của lũ cũng còn phụ thuộc vào các hình thế gây mưa lũ và tâm  mưa, cường độ, thời gian mưa… của từng trận lũ.

Bảng 8.13: Thời gian và tốc độ truyền lũ trên các sông

	Sông
	Đoạn
	Đoạn sông
	Chiều dài

(km)
	Thời gian truyền lũ (giờ)
	Tốc độ truyền lũ (km/giờ)

	
	
	
	
	Trung bình
	Dài nhất
	Ngắn nhất
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất

	Gianh
	1
	Đồng Tâm - Mai Hoá
	25
	5
	12
	1
	4.0
	5.0
	2.0

	
	2
	Mai Hoá - Tân Mỹ
	40
	7
	15
	3
	2.5
	3.5
	1.0

	Nhật Lệ
	1
	Kiến Giang - Lệ Thuỷ
	20
	4
	12
	1
	3.5
	4.5
	2.0

	
	2
	Lệ Thuỷ-Đồng Hới
	40
	6
	12
	4
	2.0
	3.0
	1.0


8.4.2.2. Chế độ lũ

Mùa lũ trên hệ thống sông Gianh gồm 4 tháng: VIII, IX, X và XI; còn lưu vực sông Nhật Lệ là tháng IX, X, XI và XII. Nhưng chủ yếu tập trung vào 3 tháng IX, X và XI. Số trận lũ và độ lớn của lũ phân bố rất khác nhau trên các lưu vực, thậm chí ở thượng lưu và hạ lưu của cùng một con sông. 

a. Trên hệ thống sông Gianh

Tại Mai Hoá, trung bình hàng năm xuất hiện khoảng 2 - 3 trận lũ từ báo động I trở lên, năm nhiều nhất 6 trận, năm ít nhất 1 trận.

Tính lũ từ báo động II trở lên, trung bình mỗi năm xuất hiện 1,3 trận, năm nhiều nhất 4 trận (1989).

Tính lũ từ báo động III trở lên, trung bình mỗi năm xấp xỉ 0,2 trận, năm nhiều nhất 3 trận (năm 1990), cũng có năm không có trận nào đạt và vượt báo động III.

b. Trên hệ thống sông Nhật Lệ 

Tại Lệ Thuỷ, trung bình hàng năm xuất hiện khoảng 4 trận lũ từ báo động I trở lên, năm nhiều nhất 6 trận, năm ít nhất 2 trận.

Tính lũ từ báo động II trở lên, trung bình mỗi năm có 2,8 trận, năm nhiều nhất có 3 trận là năm 1970, 1977, 1979... Trung bình mỗi năm xấp xỉ 0,9 trận trên báo động III, năm nhiều nhất 3 trận (năm 1992), cũng có năm không có trận nào đạt và vượt báo động III.

Thượng lưu các sông số trận lũ xuất hiện nhiều hơn ở hạ lưu. Tính tất cả các trận lũ từ báo động I trở lên thì trên sông Gianh trung bình hàng năm khoảng 2,5 trận, nhiều nhất 6 trận, ít nhất cũng có 1 trận; sông Nhật Lệ trung bình hàng năm khoảng 4 trận, nhiều nhất 6 trận, ít nhất 2 trận. 

Bảng 8.14: Số trận lũ trên báo động I ở các sông
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H ( cm )

Mai ho¸ T©n Mü

Trạm

Năm
	Đồng Tâm
	Mai Hoá
	Kiến Giang
	Lệ Thuỷ



	1961
	03
	-
	08
	-

	1962
	03
	-
	06
	-

	1963
	01
	01
	04
	04

	1964
	03
	04
	05
	05

	1965
	04
	02
	05
	04

	1966
	02
	01
	05
	05

	1967
	04
	03
	05
	05

	1968
	02
	01
	03
	03

	1969
	01
	01
	05
	04

	1970
	02
	01
	05
	05

	1971
	03
	02
	05
	04

	1972
	04
	02
	05
	05

	1973
	02
	02
	05
	05

	1974
	03
	03
	04
	03

	1975
	02
	02
	04
	03

	1976
	01
	01
	04
	04

	1977
	02
	02
	03
	03

	1978
	03
	04
	04
	04

	1979
	02
	01
	02
	05

	1980
	04
	03
	05
	05

	1981
	03
	03
	05
	05

	1982
	02
	02
	02
	03

	1983
	02
	02
	02
	02

	1984
	02
	02
	03
	04

	1985
	04
	03
	04
	04

	1986
	02
	02
	05
	05

	1987
	02
	02
	04
	06

	1988
	01
	01
	04
	02

	1989
	06
	06
	02
	04

	1990
	03
	04
	05
	06

	1991
	03
	03
	03
	03

	1992
	03
	03
	04
	04

	1993
	03
	03
	04
	05

	1994
	02
	01
	04
	03

	1995
	05
	04
	04
	04

	1996
	04
	06
	06
	06

	1997
	01
	01
	02
	02

	1998
	01
	01
	05
	05

	1999
	01
	02
	02
	02

	2000
	03
	01
	03
	02

	2001
	02
	03
	04
	03

	2002
	03
	01
	05
	03

	2003
	01
	01
	04
	02

	2004
	02
	01
	07
	06

	2005
	03
	04
	05
	07

	BQ
	2.5
	2.3
	4.3
	4.0

	Số trận lũ trên báo động I xuất hiện trong các tháng

	Tháng IV
	0
	0
	06
	02

	Tháng V
	01
	02
	13
	05

	Tháng VI
	05
	02
	04
	01

	Tháng VII
	04
	03
	04
	03

	Tháng VIII
	16
	11
	09
	06

	Tháng IX
	37
	28
	33
	31

	Tháng X
	39
	45
	54
	57

	Tháng XI
	10
	12
	45
	47

	Tháng XII
	0
	01
	22
	19

	Tháng I
	0
	0
	03
	01

	( BĐ I
	112
	104
	193
	172

	( BĐ II
	46
	56
	78
	123

	( BĐ III
	10
	31
	16
	37


8.4.2.3. Lũ sớm, lũ muộn, lũ giữa mùa và lũ tiểu mãn

Lưu vực sông Gianh mùa lũ từ tháng IX - XI, tuy nhiên tháng VIII đã có mưa lớn mà chưa thuộc vào mùa lũ nhưng có nhiều năm lũ đã xuất hiện trong tháng VIII, thậm chí là lũ lớn. Vì vậy, mùa lũ trên hệ thống sông Gianh được tính từ tháng VIII - XI hàng năm.

Trên sông Nhật Lệ, tháng I là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn nhưng có năm vẫn còn lũ, tuy không lớn. Như vậy, lũ xảy ra trong tháng VII, VIII là lũ sớm, lũ xảy ra trong tháng XII, I năm sau là lũ muộn.

a. Lũ sớm

Tháng VIII là tháng mùa mưa trùng với thời kỳ bắt đầu xuất hiện các hình thế thời tiết gây mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới... Nhưng do các hình thế này thường đơn độc và duy trì trong thời gian ngắn. Đồng thời qua 8 - 9 tháng mùa khô, khả năng thấm nước của đất, dự trữ nước của mặt đệm trên lưu vực, lượng trữ trong ao hồ... lớn nên lũ tháng VIII có biên độ thường không lớn, thời gian duy trì trong sông ngắn và thường là lũ đơn (1 đỉnh).

Theo tài liệu đo đạc dòng chảy 45 năm (1961 - 2005), trên sông Gianh trạm Đồng Tâm có 16 trận lũ, Mai Hóa có 11 trận lũ xuất hiện trong tháng VIII; trên sông Nhật Lệ trạm Kiến Giang có 9 trận, trạm Lệ Thủy có 6 trận.

Đặc biệt, trên sông Gianh tại trạm Mai Hoá có năm xuất hiện lũ trên báo động III vào tháng VII như năm 1971, 1973 và 1989. Vì vậy, cũng cần đề phòng lũ sớm hơn xuất hiện trong tháng VII trên hệ thống sông Gianh gây thiệt hại cho nền kinh tế.

b. Lũ muộn

Tháng XII là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn, nhưng thực tế 45 năm qua trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm tháng XII không có năm nào có lũ, Mai Hoá chỉ có một năm có lũ trong tháng XII (1994). Như vậy, trên sông Gianh mùa lũ kết thúc trong tháng XI.

Trên sông Nhật Lệ, tháng XII là tháng đang nằm trong mùa lũ. Tại trạm Lệ Thuỷ có 19 trận lũ trên báo động I, riêng năm 1966 có 1 trận trên báo động II. Tháng I là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn, thực tế 45 năm chỉ xuất hiện 3 trận lũ trên báo động I. Như vậy, cơ bản mùa lũ trên sông Nhật Lệ kết thúc trong tháng XII hàng năm.

c. Lũ giữa mùa

Tháng IX, X được coi là 2 tháng có nhiều thiên tai nhất đối với khu vực Trung Trung Bộ nói chung và Quảng Bình nói riêng. Hai tháng này thường bị tác động của các loại hình thế thời tiết gây mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc... Các hình thế này nhiều khi tác động độc lập, có lúc ảnh hưởng kết hợp gây ra mưa rất lớn trên diện rộng.

Một điểm cần chú ý là hình thế này ảnh hưởng chưa kết thúc đã bị ảnh hưởng tiếp của loại hình thế khác, gây nên các đợt mưa dài ngày, tạo nên những cơn lũ kép 2, 3 đỉnh. Giữa mùa lũ, thông thường mực nước sông đã dâng khá cao, bề mặt lưu vực đã bão hòa, do vậy lượng nước mưa bị tổn thất nhỏ. Khi có mưa lớn, nước tập trung vào sông rất nhanh và thường xảy ra những trận lũ lớn ác liệt,  gây nên ngập lụt nghiêm trọng ở vùng hạ lưu nhiều ngày.

Bảng 8.15: Số trận lũ xảy ra trong tháng IX, X, XI (từ 1961-2005)
	Lưu vực
	Sông Gianh
	Sông Nhật Lệ 

	Tháng
	IX
	X
	XI
	IX
	X
	XI

	Cấp báo động
	N
	(
	N
	(
	N
	(
	N
	(
	N
	(
	N
	(

	Cấp I
	28
	0.62
	45
	1.0
	12
	0.27
	31
	0.69
	57
	1.36
	47
	1.12

	Cấp II
	12
	0.27
	20
	0.44
	03
	0.07
	12
	0.27
	26
	0.62
	20
	0.48

	Cấp III
	6
	0.13
	17
	0.38
	01
	0.02
	06
	0.13
	16
	0.38
	10
	0.24


Ghi chú: - N: số trận lũ xuất hiện trong 45 năm từ năm 1961-2005


   - (: bình quân số trận lũ xuất hiện trên một năm

Tháng IX trên sông Gianh qua số liệu thực đo 45 năm (1961 - 2005) có 28 trận lũ trên báo động I, bình quân 0,62 trận/năm; lũ trên báo động II 12 trận, bình quân 0,27 trận/năm và 6 trận trên báo động III, bình quân 0,13 trận/năm.

Trên sông Nhật Lệ có 31 trận lũ trên báo động I, bình quân 0,69 trận/năm; lũ trên báo động II 12 trận, bình quân 0,27 trận/năm và trên báo động III 6 trận, bình quân là 0,13 trận/năm.

Tháng X trên sông Gianh (1961 - 2005) có 45 trận lũ trên báo động I, bình quân 1,0 trận/năm; lũ trên báo động II 20 trận, bình quân 0,44 trận/năm và 17 trận trên báo động III, bình quân 0,38 trận/năm.

Trên sông Nhật Lệ có 57 trận lũ trên báo động I, bình quân 1,36 trận/năm; 20 trận trên báo động II, bình quân 0,62 trận/năm và 16 trận trên báo động III, bình quân 0,38 trận/năm.

Tháng XI trên sông Gianh 45 năm qua có 12 trận lũ trên báo động I, bình quân 0,2 trận/năm; lũ trên báo động II có 2 trận và 1 trận báo động III (Mai Hoá).

Trên sông Nhật Lệ có 47 trận lũ trên báo động I, bình quân 1,12 trận/năm; 20 trận trên báo động II, bình quân 0,48 trận/ năm; 10 trận trên báo động III, bình quân 0,24 trận/năm. 

d. Lũ tiễu mãn

Cuối tháng IV đến đầu tháng VI, gió mùa Tây Nam còn yếu, mặt khác cao áp ở Thái Bình Dương lấn vào và không khí xích đạo mang nhiều hơi nước nóng ẩm ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Bình.

Sự ảnh hưởng kết hợp của các loại hình thời tiết ở trên kết hợp với địa hình của tỉnh nên đã gây nên một mùa mưa phụ trong mùa khô ở đây - nhân dân gọi đợt mưa lũ này là mưa lũ tiễu mãn.

- Sông Gianh:

Xét theo cấp báo động, trong 45 năm (từ 1961 - 2005) trên sông Gianh tại Mai Hóa tháng V xuất hiện đỉnh lũ từ báo động I trở lên có 2 trận, trong đó trên báo động III có 1 trận xảy ra vào năm 1989.

Tháng VI tại Mai Hoá lũ trên báo động I là 5 trận, trong đó trên báo động II có 1 trận, trên báo động III có 1 trận xảy ra vào năm 1985.

Tháng VII trên sông Gianh tại Đồng Tâm có 4 trận, tại Mai Hóa có 3 trận trên báo động II.

- Sông Nhật Lệ:

Trên sông Nhật Lệ tại trạm Kiến Giang tháng V lũ trên báo động I có 13 trận và tại Lệ Thủy có 5 trận, tháng VI lũ trên báo động I 4 trận, tháng VII lũ trên báo động I có 3 trận.

Đặc biệt, năm 1989 đỉnh lũ trên báo động III xuất hiện vào tháng V do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vào Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế gây mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ, vì thế trên các sông ở Quảng Bình đã xuất hiện lũ lớn từ báo động II đến báo động III, có nơi trên báo động III (sông Gianh trên báo động III, sông Nhật Lệ trên dưới báo động III).
e. Lũ lớn nhất trong năm 

Lũ chính vụ tập trung vào tháng IX, X, do đó lưu vực sông Gianh hầu hết đỉnh lũ lớn nhất trong năm thường xảy ra trong tháng X hoặc tháng IX. Tháng IX tần suất xuất hiện từ 32,6 - 35,6%, tháng X lớn hơn đạt từ 40,0 - 41,9%. Tuy nhiên, do những biến đổi dị thường của thời tiết nên lũ lớn nhất năm có thể xuất hiện trong tháng VIII hoặc các tháng V, VI (1985, 1989), VII (1973).

Tháng VIII là tháng đầu mùa lũ nhưng tần suất xuất hiện lũ lớn nhất năm trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm gần 14%. 

Trên lưu vực sông Nhật Lệ hầu hết đỉnh lũ lớn nhất trong năm thường xảy ra trong tháng X với tần suất xuất hiện từ  42,2 - 55,8%, tháng IX đạt từ 25,6 - 28,9% và tháng XI đạt từ 16,3 - 26,7%.

Tháng XII là tháng cuối mùa lũ nhưng tần suất xuất hiện lũ lớn nhất năm trên sông Nhật Lệ tại Lệ Thủy là 2,3% (năm 1966).

Tháng V, VII, VIII trên sông Nhật Lệ chưa có lũ lớn nhất năm xuất hiện  trong suốt 45 năm qua.

Tháng VI trên sông Nhật Lệ xuất hiện 1 trận lũ lớn nhất năm vào năm 1961 ở trạm Kiến Giang với mực nước trên báo động II; ở Lệ Thuỷ chưa có năm nào xuất hiện lũ lớn nhất năm vào tháng VI.

Bảng 8.16: Thống kê số trận lũ lớn nhất năm trên sông Gianh 

và sông Nhật Lệ từ 1961-2005 và tần suất xuất hiện trong các tháng

	Sông
	Trạm
	Đặc trưng
	Tháng

	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Gianh
	Đồng Tâm

45
	N
	01
	02
	01
	06
	16
	18
	01
	0

	
	
	P(%)
	2.2
	4.4
	2.2
	13.3
	35.6
	40.0
	2.2
	0

	
	Mai Hoá

43
	N
	01
	01
	01
	04
	14
	18
	03
	01

	
	
	P(%)
	2.3
	2.3
	2.3
	9.3
	32.6
	41.9
	7.0
	2.3

	Kiến Giang


	Kiến Giang

45
	N
	0
	01
	0
	0
	13
	19
	12
	0

	
	
	P(%)
	0
	2.2
	0
	0
	28.9
	42.2
	26.7
	0

	
	Lệ Thuỷ

43
	N
	00
	00
	00
	00
	11
	24
	07
	01

	
	
	P(%)
	0
	0
	0
	0
	25.6
	55.8
	16.3
	2.3


Ghi chú:  - N: số năm xuất hiện lũ lớn nhất năm
               - P: tần suất xuất hiện = (N/tổng số năm thống kê) (%)
Kết quả mực nước đỉnh lũ lớn nhất năm ứng với các tần suất của một số trạm được tổng hợp ở bảng 8.17.

Bảng 8.17: Mực nước lũ lớn nhất năm

tại các trạm ứng với một số tần suất thường dùng (cm)

	STT
	Trạm
	Hxtb
	0.1%
	1%
	3%
	5%
	10%
	20%

	1
	Đồng Tâm
	1.277
	2.196
	1.979
	1.852
	1.775
	1.673
	1.532

	2
	Mai Hoá
	598
	987
	903
	849
	825
	777
	718

	3
	Kiến Giang
	1.244
	1891
	1.692
	1.592
	1.542
	1.455
	1.368

	4
	Lệ Thuỷ
	265
	437
	395
	368
	355
	337
	313


Qua kết quả tính đường tần suất lý luận cho thấy, trong chuỗi số liệu đo đạc từ 1961 - 2005 mực nước đỉnh lũ lớn nhất thực đo năm 1993 tại Đồng Tâm trên sông Gianh là 1.845cm, tương ứng với tần suất khoảng 3%; mực nước đỉnh lũ lớn nhất năm 1993 tại Mai Hoá  là 883cm, tương ứng với tần suất khoảng 2%.

Đỉnh lũ lớn nhất thực đo năm 1992 tại Kiến Giang trên sông Kiến Giang thuộc hệ thống sông Nhật Lệ là 1.771cm, tương ứng với tần suất khoảng 0,5%; mực nước đỉnh lũ lớn nhất năm 1979 tại Lệ Thuỷ  là 391cm, tương ứng với tần suất khoảng 1%.

8.4.2.4. Sự biến đổi của dòng chảy lũ

Dòng chảy lũ trong sông ngòi phụ thuộc vào đặc điểm địa hình, mạng lưới sông suối và chủ yếu là chế độ khí hậu. Tại Quảng Bình, hàng năm có 2 mùa dòng chảy khác biệt đó là mùa lũ và mùa cạn. Trong nhiều năm, sự biến động liên tục của dòng chảy lũ cũng khác nhau theo thời gian và không gian. Tuy vậy nó cũng tuân theo một quy luật tương đối nào đó.

Chẳng hạn nhóm năm lũ lớn, lũ nhỏ, lũ trung bình... xen kẽ nhau hoặc nối tiếp nhau phụ thuộc vào sự hoạt động của các yếu tố khí hậu gây mưa lớn như bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), không khí lạnh (KKL), hội tụ nhiệt đới (HTNĐ).

Đỉnh lũ lớn nhất trong các năm xuất hiện ngẫu nhiên và có liên quan mật thiết đến cường độ mưa, thời gian mưa và tâm mưa lớn trên các lưu vực sông.

Tại Quảng Bình, khi có mưa lớn do một loại hình thời tiết đặc biệt (bão, ATNĐ...) gây ra thì lũ lụt thường xảy ra tương đối đều trên phạm vi toàn tỉnh.

Trên sông Gianh đỉnh lũ có biến đổi rất lớn giữa các năm, thể hiện rõ nhất vào các năm cực trị như năm có mực nước đỉnh lũ lớn nhất là 1970, 1993 và 1996. Năm có mực nước đỉnh lũ nhỏ như 1994 và 1998; các nhóm năm còn lại sự biến đổi không lớn bằng (so với hai nhóm cực trị trên).

Trên sông Nhật Lệ đỉnh lũ cũng biến đổi rất lớn giữa các năm 1970, 1990, 1992... là những năm lũ lớn và các năm 1963, 2002, 2003... là những năm lũ nhỏ.

Xen kẽ giữa thời kỳ lũ lớn vẫn có những năm lũ nhỏ và ngược lại trong thời kỳ lũ nhỏ vẫn xuất hiện lũ lớn, hoặc cũng có những năm liên tiếp lũ nhỏ (1973, 1974...) và những năm liên tiếp lũ lớn (1970, 1971...).

Biên độ lũ lên lớn nhất trên các sông ở Quảng Bình biến đổi rất lớn giữa các năm và giữa các vùng. Trung bình nhiều năm biên độ lũ lên tại trạm Đồng Tâm đạt 8,88m; tại Kiến Giang đạt 4,42m.

Biên độ lũ lớn nhất tại Mai Hoá là 8,84m (1993), tại Lệ Thuỷ đạt 3,56m (1979). Trong khi đó biên độ lũ lên năm nhỏ nhất chỉ đạt 0,25 - 0,35m (bảng 8.18).

Bảng 8.18: Đặc trưng biên độ lũ từ năm 1961-2005 

trên sông Gianh và sông Nhật Lệ
	Trạm

Đặc Trưng
	Sông Gianh (cm)
	Sông Nhật Lệ (cm)

	
	Đồng Tâm
	Mai Hoá
	Kiến Giang
	Lệ Thuỷ

	
	(L
	(X
	(L
	(X
	(L
	(X
	(L
	(X

	Mxmax
	1.628
	1.544
	884
	770
	1.013
	948
	356
	332

	Tbmax
	888
	848
	440
	411
	442
	392
	156
	140

	Mnmax
	117
	197
	35
	95
	63
	127
	25
	15


Ghi chú: 
(L: Biên độ lũ lên; (X: Biên độ lũ xuống



Mxmax: Biên độ lũ lên lớn nhất



Mxmin: Biên độ lũ lên nhỏ nhất



Tb max: Biên độ lũ lên trung bình

8.4.2.5. Lũ đặc biệt lớn

Trong chuỗi số liệu đo đạc đã có một số trận lũ đặc biệt lớn và đặc biệt nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là các trận lũ của năm 1979, 1992 và 1993.

Nguyên nhân gây ra các trận lũ đặc biệt lớn trên là do sự kết hợp giữa 2 hay 3 hình thế thời tiết nguy hiểm, tạo nên những trận mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn, gây nên lũ lụt nghiêm trọng.

Những trận mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng:

- Trận lũ từ 20 - 23/IX/1979 trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thuỷ: Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 kết hợp với hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh nên đã gây ra một đợt mưa lớn dài ngày. Vì vậy, đã xuất hiện trận lũ lớn nhất trong thời gian 45 năm tại trạm Lệ Thuỷ, làm ngập lụt nghiêm trọng huyện Lệ Thuỷ, gây ách tắc giao thông trong nội tỉnh và trên Quốc lộ 1A nhiều ngày liền.

Mực nước tại Lệ Thuỷ ở mức trên báo động I kéo dài 11 ngày, trên báo động II 8 ngày và trên báo động III 7 ngày; có 2 đỉnh lũ là 3,91m và 3,85m đều trên mức báo động III. Tuy vậy, mực nước tại Kiến Giang trong trận lũ này chưa phải là lũ lớn nhất trong chuỗi số liệu đo đạc được trong 45 năm qua.

Bảng 8.19: Đặc trưng trận lũ từ ngày 20-23 tháng IX năm 1979

	STT
	Trạm
	Chân lũ (cm)
	Đỉnh lũ (cm)
	Biên độ

(cm)
	Cường suất mực nước TB (cm/h)

	
	
	Hc
	Th/gian
	Hx
	Th/gian
	
	

	1
	Kiến Giang
	580
	13h/20
	1554
	19h/22
	974
	18

	2
	Lệ Thuỷ
	35
	13h/20
	391
	15h/23
	356
	5


- Trận lũ lớn tháng X năm 1992 trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang: Từ ngày 05-10/X/1992, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc kết hợp với hoạt động của dải thấp xích đạo và đới gió Đông trên cao nên đã gây mưa lớn trên diện rộng. Trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang đỉnh lũ đạt 17,71m vượt báo động III là 4,71m, cao nhất từ trước đến nay trong chuỗi số liệu đo đạc. Đặc biệt, trên thượng nguồn sông Long Đại đã xảy ra lũ quét tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh làm thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhân dân.

Trận lũ này xảy ra khi mực nước trên sông Kiến Giang đang duy trì ở mức cao, tại Kiến Giang chân lũ trên báo động I. Tại Lệ Thuỷ chân lũ đang trên báo động III, do đó tính chất lũ vô cùng ác liệt, thời gian duy trì lũ trên mức báo động III tại Lệ Thuỷ khá dài, làm tắc nghẽn giao thông nhiều ngày trong huyện và trong tỉnh cũng như trên Quốc lộ 1A. Tuy vậy, tại Lệ Thuỷ chưa phải là đỉnh lũ lớn nhất trong chuỗi số liệu (sau năm 1979).

Bảng 8.20: Đặc trưng trận lũ từ ngày 05-10 tháng X năm 1992 
	STT
	Trạm
	Chân lũ (cm)
	Đỉnh lũ (cm)
	Biên độ

(cm)
	Cường suất mực nước TB (cm)

	
	
	Hc
	Th/gian
	Hx
	Th/gian
	
	

	1
	Kiến Giang
	758
	10h/07
	1771
	23h/07
	1013
	78

2



	2
	Lệ Thuỷ
	353
	23h/08
	382
	14h/09
	29
	


- Trận lũ lớn tháng X năm 1993 trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm và Mai Hoá: Từ ngày 16-18/X/1993, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông và rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên đã gây mưa lớn trên diện rộng từ Nghệ An đến Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong đó, ở Quảng Bình trên lưu vực sông Gianh có mưa rất to, mực nước tại Mai Hoá đạt 8,83m, Đồng Tâm đạt 18,45m. Trận mưa này đã gây lũ trên sông Gianh vượt báo động III, trở thành trận lũ lớn nhất trong chuỗi số liệu đo đạc (1961 - 2005).

Bảng 8.21: Đặc trưng trận lũ từ ngày 16-18 tháng X năm 1993

	STT
	Trạm
	Chân lũ (cm)
	Đỉnh lũ (cm)
	Biên độ

(cm)
	Cường suất mực nước TB (cm)

	
	
	Hc
	Th/gian
	Hx
	Th/gian
	
	

	1
	Đồng Tâm
	217
	07h/16
	1845
	13h/18
	1628
	30

	2
	Mai Hoá
	-1
	10h/16
	883
	18h/18
	884
	16


8.4.2.6. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất năm

Mạng lưới đo đạc, khảo sát thuỷ văn ở Quảng Bình chủ yếu là trạm đo mực nước và các điểm đo mưa, chỉ có 2 trạm đo lưu lượng là trạm Đồng Tâm trên sông Gianh (1961 - 1981) và trạm Kiến Giang trên sông Kiến Giang (1961 - 1976) là 2 sông lớn của tỉnh có số liệu thực đo tương đối dài (16 - 21 năm). Còn lại trạm Tân Lâm (1970 - 1979) và Tám Lu (1961 - 1974) có thời gian quan trắc ngắn hơn.

Tuy nhiên, với chuỗi số liệu đó có thể thấy rằng lượng dòng chảy trong các sông suối ở Quảng Bình về mùa lũ cũng khá lớn. Trung bình mỗi mùa lũ hàng năm các sông ở Quảng Bình đã đưa ra biển khoảng từ  2 - 6,5 tỷ m[image: image14.wmf]3

nước.

Bảng 8.22: Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất thực đo 
tại các trạm (m3/s)

	Trạm
	QxTb

(m3/s)
	Qxmax

(m3/s)
	Năm xuất hiện
	Qxmin

(m3/s)
	Năm xuất hiện
	Thời kỳ quan trắc

	Đồng Tâm
	2.945
	6.560
	1970
	820
	1976
	1961-1981

	Tân Lâm
	2.522
	5.910
	1975
	1.160
	1979
	1970-1979

	Kiến Giang
	1.174
	2.110
	1968
	576
	1974
	1961-1976

	Tám Lu
	3.155
	6.710
	1971
	1.630
	1966
	1961-1974


Qua bảng 8.22 thấy rằng, lưu lượng lớn nhất mùa lũ trên sông Gianh tại Đồng Tâm đạt 6.560 m3/s và nhỏ nhất là 820 m3/s; tại Tân Lâm sông Rào Trổ lớn nhất là 5.910 m3/s và nhỏ nhất là 1.160 m3/s. Trên hệ thống sông Nhật Lệ tại Kiến Giang lưu lượng lũ lớn nhất 2.110 m3/s và nhỏ nhất là  576 m3/s. Tại Tám Lu lưu lượng lũ lớn nhất 6.710 m3/s và nhỏ nhất là 1.630 m3/s.

Để thấy rõ sự dao động của lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong năm trên các sông, ta xét các đường tần suất lý luận Qx năm của các trạm (số liệu sau khi đã bổ sung gồm 45 năm từ 1961 - 2005 (bảng 8.23).
Bảng 8.23: Các đặc trưng thống kê của lưu lượng đỉnh lũ 
lớn nhất năm (dạng đường Piếc - Sơn III)
	Đặc trưng

Trạm
	(Qmax (m3/s)
	Cv
	Cs
	Chuỗi số liệu sau khi đã kéo dài

	Đồng Tâm
	2.948
	0.50
	0.34
	1961-2005

	Tân Lâm
	2.382
	0.37
	1.43
	1961-2005

	Kiến Giang
	1.174
	0.50
	0.73
	1961-2005

	Tám Lu
	3.156
	0.55
	0.98
	1961-2005


Từ các đặc trưng thống kê ở bảng 8.23 thấy rằng, sự dao động của dòng chảy lớn nhất năm rất lớn (Cv = 0,37 - 0,55), điều này chứng tỏ rằng đỉnh lũ hàng năm của các sông có sự biến đổi rất lớn từ năm này qua năm khác.

Đường tần suất lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất năm cho ta kết quả tính toán lưu lượng đỉnh lũ ứng với các tần suất tính toán (QmaxP). Đây là một trong những đặc trưng lũ thiết kế sử dụng cho các ngành.

Bảng 8.24: Kết quả tính toán đường tần suất lý luận lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất năm các trạm ứng với các tần suất thiết kế thường dùng (m3/s)

	STT
	Trạm
	Qxtb (m3/s)
	0.1%
	0.5%
	1%
	5%
	10%
	20%
	Hệ thống sông

	1
	Đồng Tâm
	2.948
	8.225
	7.223
	6.751
	5.513
	4.894
	4.157
	Sông

Gianh

	2
	Tân Lâm
	2.382
	6.908
	5.788
	2.906
	4.097
	3.549
	3.001
	

	3
	Kiến Giang
	1.174
	3.604
	3.076
	2.841
	2.242
	1.961
	1.667
	Kiến

Giang

	4
	Tám Lu
	3.156
	10.983
	9.184
	8.363
	6.407
	6.028
	4.482
	


8.4.2.7. Lũ quét

- Khái niệm về lũ quét: Lũ quét là lũ lên rất nhanh và xuống nhanh, chứa nhiều năng lượng và sức tàn phá lớn trên những vùng nó đi qua.

- Sự hình thành lũ quét có nhiều nguyên nhân:

+ Do đặc điểm địa hình, điều kiện KTTV...

+ Do hoạt động của con người trên lưu vực sông góp phần làm thay đổi mặt đệm.

Khi bão, ATNĐ, không khí lạnh... hoặc các hình thế đó cùng kết hợp ảnh hưởng đến lãnh thổ có điều kiện địa hình dễ gây mưa lớn với cường độ mạnh, đồng thời trên lưu vực nạn đào đất tìm vàng, nạn chặt phá rừng… đã thúc đẩy việc tạo thành dòng chảy vượt ngấm có tốc độ nhanh và khả năng tàn phá lớn tạo nên lũ quét.

Lũ quét có thể làm thiệt hại hàng trăm sinh mạng con người và phá huỷ hầu hết tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu, gia súc... của nhân dân nơi nó đi qua.

8.5. Đặc điểm thủy văn mùa cạn

Theo chỉ tiêu phân mùa, mùa cạn các sông thuộc tỉnh Quảng Bình được tính từ tháng XII đến tháng VII năm sau ở phía Bắc tỉnh, từ tháng I đến tháng VIII hàng năm ở phía Nam tỉnh. Thực chất ở phía Bắc tỉnh tháng XII là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn và tháng VII là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ; ở phía Nam tỉnh tháng I là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn và tháng VIII là tháng chuyển tiếp từ mùa cạn sang mùa lũ.

Trong tháng V, VI thường xuất hiện lũ tiểu mãn nên dòng chảy trong 2 tháng này đã chi phối mạnh đến chế độ dòng chảy thời kỳ cuối mùa cạn. 

8.5.1. Dòng chảy mùa cạn 

Dòng chảy mùa cạn được cung cấp chủ yếu bởi lượng nước ngầm và lượng mưa trong mùa cạn. Trong các tháng khô hạn như tháng III, VI, VII dòng chảy trong sông chủ yếu là do nước ngầm cung cấp. Theo số liệu thống kê cho thấy dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào tháng III, IV hoặc tháng VI, VII.

Nếu năm nào xuất hiện mưa tiểu mãn thì dòng chảy các sông sẽ được bổ sung, làm cho lượng dòng chảy các tháng còn lại của mùa cạn tăng lên. Vì vậy, thời kỳ cạn kiệt nhất của dòng chảy trong năm có mưa tiểu mãn thường xuất hiện vào tháng III hoặc tháng IV. Những năm không có mưa tiểu mãn, hoặc có nhưng không đáng kể, lượng dòng chảy trên sông có xu thế giảm dần từ tháng I cho đến tháng VIII, nên thời kỳ cạn kiệt nhất trong năm thường xuất hiện vào tháng VII hoặc VIII, thậm chí có thể xuất hiện vào thời kỳ đầu tháng IX.

Qua chuỗi số liệu đo đạc về dòng chảy tại 4 trạm Đồng Tâm, Tân Lâm (sông Gianh) và Kiến Giang, Tám Lu (sông Nhật Lệ), đặc trưng dòng chảy trung bình các tháng mùa cạn trên 2 sông này được tính và thể hiện ở bảng 8.25.

Bảng 8.25: Lưu lượng TBNN các tháng mùa cạn
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     Tháng
	Trạm Đồng Tâm

F= 1.150km2

(XII-VII)
	Trạm Tân Lâm

F= 494km2
(XII-VII)
	Trạm Tám Lu

F = 1.130km2
(I-VIII)
	Trạm Kiến Giang

F = 320km2

(I-VIII)

	Thời kỳ tính toán
	(1961-2005)
	(1961-2005)
	(1961-2005)
	(1961-2005)

	XII
	46.8
	32.3
	
	

	I
	29.7
	24.7
	33.5
	12.9

	II
	20.6
	14.5
	26.1
	7.71

	III
	18.7
	10.3
	18.2
	5.54

	IV
	17.8
	7.88
	13.3
	4.47

	V
	30.7
	8.72
	20.1
	5.51

	VI
	39.0
	7.46
	23.1
	4.41

	VII
	43.5
	14.5
	30.8
	4.67

	VIII
	
	
	26.7
	3.01

	BQQmc
	30.8
	15.04
	24.0
	6.02

	Max
	233.0/II
	70.1/VII
	176.0/VII
	44.7/VII

	Min
	7.20/V I
	1.30/VI - VII
	4.70/V I
	1.10/VIII


Bảng 8.26: Lưu lượng TBNN thực đo các tháng mùa cạn
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Trạm


      Tháng
	Trạm Đồng Tâm

F = 1.150km2

(XII-VII)
	Trạm Tân Lâm

F= 494km2

(XII-VII)

(XII-VII)
	Trạm Tám Lu

F = 1.130km2
(I-VIII)
	Trạm Kiến Giang

F = 320km2

(I-VIII)

	Thời gian đo đạc
	1961-1981
	1970-1979
	1961-1974
	1961-1976

	XII
	43.7
	30.8
	
	

	I
	27.8
	23.5
	35.3
	15.5

	II
	19.3
	13.8
	25.7
	9.3

	III
	17.5
	9.8
	19.2
	6.68

	IV
	16.6
	7.5
	14.0
	5.39

	V
	28.7
	8.3
	21.2
	6.65

	VI
	36.5
	7.1
	24.3
	5.32

	VII
	40.7
	13.8
	32.4
	5.63

	VIII
	
	
	28.1
	3.63

	BQQmc
	28.8
	14.3
	25.0
	7.26

	Max
	233.0/VII
	70.1/VII
	176/VII
	44.7/VII

	Min
	7.20/VI
	1.30/VI-VII
	4.70/VI
	1.10/VIII


Từ các kết quả tính toán ở bảng 8.25 cho thấy, tổng lượng dòng chảy trong mùa cạn trên lưu vực sông Gianh lớn hơn lưu vực sông Nhật Lệ, moduyn (M) dòng chảy TBNN trong các tháng mùa cạn trên sông Gianh lớn hơn sông Nhật Lệ.

- Sông Gianh: Mtb = 27 - 30 l/s.km2 

- Sông Nhật Lệ: Mtb = 19 - 21 l/s.km2
Tổng lượng dòng chảy toàn mùa cạn trên sông Gianh tại Đồng Tâm trung bình nhiều năm là 650,3 x 106m3, chiếm 30,9% tổng lượng dòng chảy năm; tại Tân Lâm là 315,9 chiếm 25,8% tổng lượng dòng chảy năm.

Trên sông Nhật Lệ tại trạm Kiến Giang là 127,52 x 106m3, chiếm 23,9% tổng lượng dòng chảy năm; tại Tám Lu là 499,64 x 106m3, chiếm 24,2% tổng lượng dòng chảy năm.

Như vậy, tổng lượng dòng chảy trên sông Gianh lớn hơn sông Nhật Lệ, trên sông Gianh tổng lượng dòng chảy trong tháng IV nhỏ nhất đạt 46,138 x 106m3, chiếm 2,12% tổng lượng dòng chảy năm; trên sông Nhật Lệ tháng VI nhỏ nhất chỉ đạt 11,53 x 106m3, chiếm 2,16 % tổng lượng dòng chảy năm.

Lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất xuất hiện trong thời kỳ quan trắc trên sông Gianh rơi vào tháng IV chỉ đạt 17,8m3/s, sông Nhật Lệ rơi vào tháng VII và chỉ đạt 3,04m3/s. Vì vậy, trong suốt mùa cạn từ tháng I - VIII nguy cơ hạn hán cũng có thể xảy ra trong bất kỳ tháng nào.

Tháng XII, tháng I thường là tháng có tổng lượng dòng chảy lớn nhất trong mùa cạn. Trên sông Gianh tại Đồng Tâm tháng XII là 125,88 x 106m3, chiếm 9,11%; trên sông Nhật Lệ tại trạm Kiến Giang tháng I là 34,81 x 106m3, chiếm 6,52%; tại trạm Tám Lu tháng I là 89,71 x 106m3, chiếm 4,35% tổng lượng dòng chảy năm. Nguyên nhân trong các tháng này là tháng chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn nên lượng dòng chảy ngầm do mùa lũ năm trước cung cấp còn rất phong phú.
Bảng 8.27: Dòng chảy các tháng mùa cạn trung bình nhiều năm

và tỷ số phân phối của nó so với dòng chảy năm 
TBNN (1961-2005)
	Tháng
	Đặc trưng
	Trạm Đồng Tâm

F = 1.150km2
	Trạm Tân Lâm

F= 494km2
	Trạm Kiến Giang

F = 320km2
	Trạm Tám Lu

F = 1.130km2

	XII
	W (109m3)
	125.9
	86.6
	
	

	
	M (l/s.km2)
	40.9
	65.4
	
	

	
	Tỷ số (%)
	9.11
	7.03
	
	

	I
	W (109m3)
	72.3
	66.1
	34.81
	89.71

	
	M (l/s.km2)
	26.0
	50.0
	40.6
	29.6

	
	Tỷ số (%)
	3.68
	5.38
	6.52
	4.35

	II
	W (109m3)
	53.91
	35.1
	18.82
	59.02

	
	M (l/s.km2)
	18.1
	29.4
	24.3
	21.6

	
	Tỷ số (%)
	2.31
	2.85
	3.53
	2.86

	III
	W (109m3)
	50.4
	27.6
	14.97
	48.74

	
	M (l/s.km2)
	16.4
	20.9
	17.5
	16.1

	
	Tỷ số (%)
	2.32
	2.24
	2.81
	2.36

	IV
	W (109m3)
	46.1
	20.4
	11.69
	34.47

	
	M (l/s.km2)
	15.5
	16.0
	14.1
	11.8

	
	Tỷ số (%)
	2.12
	1.66
	2.19
	1.67

	V
	W (109m3)
	82.8
	23.4
	14.89
	53.83

	
	M (l/s.km2)
	26.9
	17.7
	17.4
	17.8

	
	Tỷ số (%)
	3.81
	1.90
	2.79
	2.61

	VI
	W (109m3)
	101.6
	19.3
	11.53
	59.86

	
	M (l/s.km2)
	34.1
	15.1
	13.9
	20.4

	
	Tỷ số (%)
	4.67
	1.57
	2.16
	2.90

	VII
	W (109m3)
	117.3
	38.8
	12.61
	82.48

	
	M (l/s.km2)
	38.1
	29.4
	14.7
	27.3

	
	Tỷ số (%)
	5.39
	3.16
	2.36
	4.0

	VIII
	W (109m3)
	
	
	8.14
	71.05

	
	M (l/s.km2)
	
	
	9.5
	23.6

	
	Tỷ số (%)
	
	
	1.53
	3.87

	Cả mùa


	W (109m3)
	650.3
	315.9
	127.5
	499.6

	
	M (l/s.km2)
	27.0
	30.5
	19.0
	21.0

	
	Tỷ số(%)
	30.9
	25.8
	23.9
	24.2

	Cả năm
	W (109m3)
	2103.7
	1230.1
	533.7
	2062.2

	
	M (l/s.km2)
	58.0
	78.9
	52.9
	57.9

	
	Tỷ số (%)
	100
	100
	100
	100


Bảng 8.28: Biểu thị các đặc trưng dòng chảy nhỏ nhất TBNN 
các thời đoạn
	Thời đoạn


	Đặc trưng
	Sông Gianh
	Sông Nhật Lệ

	
	Trạm
	Đồng Tâm
	Tân Lâm
	Kiến Giang
	Tám Lu

	
	F (km2)
	1.150
	494
	320
	1.130

	1961-2005
	(Qk (m3/s)
	8.70
	0.80
	0.70
	6.00

	
	Cv
	0.38
	0.42
	0.41
	0.11

	
	Cs
	0.90
	2.15
	1.77
	0.37

	1961-1975
	(Qk (m3/s)
	6.70
	0.90
	0.90
	6.00

	
	Cv
	0.24
	0.43
	0.48
	0.19

	
	Cs
	0.10
	0.88
	0.20
	0.26

	1976-1990
	(Qk (m3/s)
	10.5
	0.90
	0.70
	6.00

	
	Cv
	0.38
	0.46
	0.22
	0.05

	
	Cs
	0.53
	1.75
	-0.44
	-0.15

	1991-2005
	Qk (m3/s)
	9.00
	0.80
	0.70
	6.00

	
	Cv
	0.32
	0.16
	0.20
	0.05

	
	Cs
	0.32
	-1.52
	-0.79
	-0.38


Lưu lượng nhỏ nhất thời kỳ 1976 - 1990 trên sông Gianh tại Đồng Tâm là 10,5m3/s lớn hơn so với các thời kỳ khác; tại trạm Tân Lâm các thời kỳ xấp xỉ nhau, nhưng lớn hơn vào thời kỳ 1961 - 1975 và 1976 - 1990.

Trên sông Nhật Lệ thời kỳ 1961 - 1975 lớn hơn các thời kỳ khác; tại trạm Tám Lu các thời kỳ không khác biệt mấy (bảng 8.28).

Bảng 8.29: Mực nước thấp nhất trong các tháng mùa cạn 

của một số trạm (1961-2005)
	                H(cm)

     Tháng
	Trên sông Gianh
	Trên sông Nhật Lệ

	
	Đồng Tâm
	Mai Hoá
	Kiến Giang
	Lệ Thuỷ

	XII
	191
	-64
	
	

	I
	181
	-73
	570
	- 44

	II
	180
	-73
	564
	- 47

	III
	175
	-76
	562
	- 43

	IV
	168
	-78
	560
	- 36

	V
	166
	-82
	554
	- 44

	VI
	160
	-81
	546
	- 111

	VII
	162
	-84
	546
	(- 262)

	VIII
	
	
	550
	(- 304)



Ghi chú: Trị số nằm trong ngoặc (...) vì đo mực nước lúc sông Kiến Giang khô cạn chỉ còn là những vũng nước
Sông Kiến Giang tại trạm thuỷ văn Lệ Thuỷ 

tháng VIII năm 1998


Bảng 8.30: Dòng chảy các tháng trung bình nhiều năm thực đo trong mùa cạn và tỷ số phân phối của nó so với dòng chảy năm

	Tháng
	Đặc trưng
	Trạm Đồng Tâm

F = 1.150km2
	Trạm Tân Lâm

F= 494km2
	Trạm Kiến Giang

F = 320km2
	Trạm Tám Lu

F = 1.130km2

	
	Thời gian đo đạc
	1961-1981
	1970-1979
	1961-1976
	1961-1974

	
	Mùa cạn
	XII-VII
	XII-VII
	I-VIII
	I-VIII

	XII
	W (106m3)
	117.0 .106
	82.5
	
	

	
	M (l/s.km2)
	38.0
	62.3
	
	

	
	Tỷ số (%)
	5.98
	7.04
	
	

	I
	W (106m3)
	74.45
	62.9
	41.51
	94.53

	
	M (l/s.km2)
	24.2
	47.6
	48.4
	31.2

	
	Tỷ số (%)
	3.81
	5.37
	6.51
	6.54

	II
	W (106m3)
	46.69
	33.4
	22.50
	62.17

	
	M (l/s.km2)
	16.8
	27.9
	29.1
	22.7

	
	Tỷ số (%)
	2.39
	2.85
	3.53
	4.30

	III
	W (106m3)
	46.87
	25.4
	17.89
	51.42

	
	M (l/s.km2)
	15.2
	19.8
	20.9
	17.0

	
	Tỷ số (%)
	2.40
	2.17
	2.80
	3.56

	IV
	W (106m3)
	43.03
	19.4
	13.97
	36.29

	
	M (l/s.km2)
	14.4
	15.2
	16.8
	12.4

	
	Tỷ số (%)
	2.20
	1.66
	2.19
	2.51

	V
	W (106m3)
	76.86
	22.2
	17.81
	56.77

	
	M (l/s.km2)
	25.0
	16.8
	20.8
	18.8

	
	Tỷ số (%)
	3.93
	1.90
	2.79
	3.93

	VI
	W (106m3)
	94.61
	18.4
	13.79
	62.99

	
	M (l/s.km2)
	31.7
	14.4
	16.6
	21.5

	
	Tỷ số (%)
	4.84
	1.57
	2.16
	4.36

	VII
	W (106m3)
	109.0
	37.0
	15.08
	86.77

	
	M (l/s.km2)
	35.4
	27.9
	17.6
	28.7

	
	Tỷ số (%)
	5.57
	3.16
	2.36
	6.00

	VIII
	W (106m3)
	
	
	9.72
	75.25

	
	M (l/s.km2)
	
	
	11.3
	24.9

	
	Tỷ số (%)
	
	
	1.52
	5.21

	Cả mùa
	W (106m3)
	605.71
	300.8
	152.42
	525.29

	
	M (l/s.km2)
	25.1
	28.9
	22.7
	22.1

	
	Tỷ số (%)
	31.0
	25.7
	23.9
	36.4

	Cả năm
	W (109m3)
	1.956.109
	1170.9
	0.638.109
	1.445.109

	
	M (l/s.km2)
	53.9
	75.1
	63.2
	60.9

	
	Tỷ số (%)
	100
	100
	100
	100


Bảng 8.31: Các đặc trưng dòng chảy kiệt 
theo thời đoạn (1961-2005)
	Trạm
	1 ngày
	10 ngày
	20 ngày
	30 ngày

	
	Qmin
	Mmin
	Qmin
	Mmin
	Qmin
	Mmin
	Qmin
	Mmin

	
	(m3/s)
	(l/s.km2)
	(m3/s)
	(l/s.km2)
	(m3/s)
	(l/s.km2)
	(m3/s)
	(l/s.km2)

	Đồng Tâm
	3.96
	3.44
	5.04
	4.38
	5.96
	5.18
	6.99
	6.08

	Tân Lâm
	0.43
	0.87
	0.68
	1.38
	0.73
	1.48
	0.84
	1.70

	Kiến Giang
	0.38
	1.19
	0.63
	1.97
	0.87
	2.72
	1.10
	3.44

	Tám Lu
	3.70
	3.27
	3.72
	3.29
	3.98
	3.52
	4.55
	4.03


8.5.2. Đánh giá chung về đặc điểm thủy văn mùa cạn

 Mùa cạn ở Quảng Bình bắt đầu từ tháng XII, I và kết thúc vào tháng VII, VIII hàng năm.

- Lưu vực sông Gianh: Mùa cạn bắt đầu từ tháng XII và kết thúc vào tháng VII. Ba tháng cạn nhất là tháng II, III, IV (ở sông Rào Nậy) và V, VI, VII (ở sông Rào Trổ). Trong đó, tháng cạn nhất trên sông Rào Nậy tại trạm Đồng Tâm là tháng IV và sông Rào Trổ tại trạm Tân Lâm là tháng VII.

- Lưu vực sông Nhật Lệ: Mùa cạn bắt đầu từ tháng I và kết thúc vào tháng VIII. Ba tháng cạn nhất là tháng là VI, VII, VIII và tháng cạn nhất là tháng VII ở cả hai trạm Kiến Giang và Tám Lu.

Tháng V, VI hàng năm có năm xuất hiện mưa, lũ tiểu mãn nên lượng dòng chảy trong hai tháng này khá phong phú. Tuy nhiên, vẫn có năm trong tháng VI một số nơi ở Quảng Bình không có mưa, vì vậy mùa cạn những năm này (1977, 1993, 1998) hạn hán nặng đã xảy ra nghiêm trọng. Trên sông Kiến Giang do xây dựng đập ngăn mặn An Lạc để lấy nước tưới và sinh hoạt nên mùa cạn những năm nói trên không được tiếp nước do thuỷ triều mang vào vì vậy đã có những năm khô cạn dẫn đến đứt dòng.

Ví dụ: trong các tháng VII, VIII của năm 1977, 1993, 1998, đoạn sông từ xã Liên Thuỷ xuống tận thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ bị khô cạn gây khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của nhân dân hai bên bờ sông trong thời gian gần một tháng mùa hè.

8.6. Đặc điểm thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng triều

Bờ biển tỉnh Quảng Bình dài 106,04km, đi qua bốn huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới.

Các sông chính đổ ra biển là sông Roòn chảy ra cửa Roòn, sông Gianh chảy ra cửa Gianh, sông Lý Hoà chảy ra cửa Lý Hoà, sông Dinh chảy ra cửa Lý Nhơn Thơm và  sông Nhật Lệ chảy ra cửa Nhật Lệ.

Phần lớn vùng đồng bằng, các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình đều nằm dọc ven biển, thường xuyên chịu sự chi phối trực tiếp của chế độ thuỷ văn các sông ngòi ở thượng nguồn, đồng thời còn bị tác động của chế độ hải văn vùng biển ven bờ, nên đã tạo ra cho vùng hạ lưu các sông một chế độ thuỷ văn khá phức tạp.

Việc nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc đặc điểm chế độ thuỷ văn của vùng hạ lưu các sông trong tỉnh là một yêu cầu cấp thiết, nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng ven biển nói riêng và của cả tỉnh Quảng Bình nói chung.

Trên cơ sở số liệu đo đạc tại một số trạm thuỷ văn trong 50 năm qua, các đặc trưng cơ bản nhất của đặc điểm thuỷ văn một số sông chính bị ảnh hưởng triều trong tỉnh Quảng Bình đã được tổng hợp. Tuy nhiên, các yếu tố đo đạc ở các trạm thuỷ văn Tân Mỹ và Mai Hoá trên sông Gianh và trạm Đồng Hới trên sông Nhật Lệ chỉ có số liệu mực nước và lượng mưa, không có trạm đo mặn và trạm đo lưu lượng triều, nên việc phân tích, tính toán chưa được đầy đủ. 

8.6.1. Chế độ nước sông

Sự chênh lệch giữa mực nước lớn nhất và mực nước nhỏ nhất trong năm ở vùng hạ lưu các sông tuy không lớn như ở vùng thượng lưu, nhưng cũng thể hiện sự phân mùa tương đối rõ rệt.

Do dòng chảy sông ngòi hàng năm chia thành 2 mùa là mùa lũ và mùa cạn nên sự biến đổi của mực nước triều trong các sông vùng hạ lưu cũng phụ thuộc vào sự thay đổi của lượng nước trong sông. Nói chung sự ảnh hưởng của thuỷ triều trong các sông vùng hạ lưu là quanh năm, nhưng thể hiện mạnh mẽ nhất là trong mùa cạn.

Mùa cạn từ tháng XII hoặc tháng I đến tháng VII hoặc tháng VIII hàng năm, tuỳ theo từng lưu vực sông (như phân mùa ở trên). Trong thời gian này mực nước trung bình tháng trên các sông luôn thấp hơn mực nước trung bình năm. Còn mùa lũ từ tháng VIII hoặc tháng IX đến tháng XI hoặc tháng XII (tuỳ từng lưu vực) thì mực nước trung bình tháng luôn lớn hơn mực nước trung bình năm.

Bảng 8.32: Các đặc trưng mực nước tháng TBNN (1961-2005)

vùng sông ảnh hưởng triều (cm)
	Trạm
	Tháng

Đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Mai Hoá
	Htb
	6
	2
	-2
	-5
	-2
	-3
	-4
	9
	51
	85
	53
	21
	18

	
	Htb (max)
	80
	65
	69
	74
	97
	101
	93
	204
	349
	471
	235
	109
	162

	
	Htb (min)
	-58
	-61
	-62
	-64
	-63
	-65
	-65
	-58
	-42
	-29
	-35
	-49
	-54

	
	Hmax
	136
	93
	81
	129
	736
	710
	524
	785
	769
	883
	608
	307
	883

	
	Hmin
	-73
	-73
	-76
	-78
	-82
	-83
	-84
	-75
	-67
	-47
	-61
	-64
	-84

	Tân

Mỹ
	Htb
	-7
	-13
	-15
	-18
	-19
	-22
	-24
	-17
	1
	20
	14
	3
	-8

	
	Htb (max)
	63
	51
	56
	59
	56
	49
	46
	64
	92
	116
	100
	82
	70

	
	Htb (min)
	-97
	-96
	-92
	-97
	-102
	-108
	-112
	-105
	-90
	-73
	-79
	-91
	-95

	
	Hmax
	85
	69
	115
	117
	116
	95
	106
	198
	158
	187
	133
	109
	198

	
	Hmin
	-185
	-198
	-199
	-199
	-198
	-199
	-199
	-199
	-189
	-181
	-180
	-199
	-199

	Đồng Hới
	Htb
	-2
	-8
	-13
	-16
	-17
	-19
	-21
	-13
	6
	29
	4
	12
	-3

	
	Htb (max)
	59
	49
	50
	49
	48
	42
	39
	55
	96
	126
	105
	83
	67

	
	Htb (min)
	-77
	-79
	-79
	-79
	-82
	-89
	-82
	-85
	-71
	-49
	-54
	-68
	-75

	
	Hmax
	86
	76
	80
	80
	173
	166
	92
	173
	185
	205
	155
	122
	205

	
	Hmin
	-126
	-141
	-137
	-107
	-100
	-111
	-110
	-102
	-92
	-77
	-80
	-86
	-141


Từ đó nhận thấy rằng những trạm gần cửa sông thì biên độ dao động của mực nước trong năm nhỏ hơn trạm xa cửa sông.

Các trạm xa cửa sông những tháng mùa lũ do chế độ lũ thượng nguồn chi phối mạnh hơn nên biên độ mực nước cao nhất trong năm cũng lớn hơn các trạm gần cửa sông.

Từ bảng 8.32, biểu đồ quan hệ H ( t (Htb, Hx, Hn ( tháng) của các trạm đã được xác lập (phụ lục hình 4, 5, 6).

Các tháng mùa khô dòng chảy thượng nguồn nhỏ, nhưng do ảnh hưởng của thuỷ triều nên mực nước trong sông vùng hạ lưu thường thay đổi từng giờ, từng ngày. Sự khác biệt lớn giữa chế độ mực nước vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều và vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều là sự thay đổi mực nước theo chu kỳ của mặt trăng từng ngày trong tháng. Vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều, trừ những ngày bị ảnh hưởng lũ, còn nói chung mực nước ít có sự biến đổi.

8.6.2. Những đặc điểm chính của thuỷ triều vùng cửa sông ven biển Quảng Bình

8.6.2.1. Chế độ thuỷ triều

Ở Quảng Bình, vùng cửa sông Gianh và cửa sông Roòn thuộc dạng nhật triều không đều với biên độ nhỏ và ảnh hưởng của bán nhật triều là quan trọng. Cửa Nhật Lệ chủ yếu thuộc bán nhật triều không đều. Phần lớn số ngày trong tháng xuất hiện hai lần nước lên (nước lớn), và hai lần nước xuống (nước ròng) trong ngày.

Bảng 8.33: Biên độ dao động mực nước trong năm TBNN 
của các trạm
	Trạm
	Sông
	Biên độ mực nước đặc trưng TBNN (cm)

	
	
	(Htb
	(Hmax
	(Hmin

	Mai Hoá

Tân Mỹ

Đồng Hới
	Gianh

Gianh

Nhật Lệ 
	667

242

237
	960

341

302
	374

202

130


Thuỷ triều ở các cửa sông Quảng Bình là vùng bán nhật triều không đều có thời gian triều lên ngắn hơn thời gian triều xuống và chế độ triều ở đây thuộc dạng chế độ triều hỗn hợp với bán nhật triều là chủ yếu.

8.6.3. Biên độ triều và thời gian triều

Nhìn chung, triều ở Quảng Bình thuộc loại triều yếu, từ số liệu quan trắc (từ 1961 - 2005) tại các trạm thuỷ văn gần cửa sông cho thấy, biên độ triều trung bình khoảng 0,70 - 0,80m, lớn nhất đạt trên 1,61m và nhỏ nhất là 0,05m.

Trong các tháng không ảnh hưởng lũ, dạng đường quá trình mực nước triều thường khá ổn định. Còn những tháng ảnh hưởng lũ thì tuỳ thuộc vào mức độ dòng chảy ở thượng nguồn mà quy luật triều có thể bị phá vỡ.

Những ngày nhật triều không đều thời gian triều lên trung bình 8,30 giờ, lớn nhất lên đến 10 giờ, ngắn nhất là 6 giờ; thời gian triều xuống trung bình 16 giờ, dài nhất là 18 giờ, ngắn nhất là 13 giờ.

Những ngày bán nhật triều thời gian triều lên trung bình 5 - 6 giờ, thời gian triều xuống trung bình 6 - 7 giờ. Thời gian triều lên hoặc xuống ngắn nhất là 2 - 3 giờ, dài nhất là  10 - 12 giờ.

Bảng 8.34: Thời gian và biên độ triều lên, triều xuống 
của nhật triều
	STT
	Tên trạm
	Đặc trưng
	(Hl (cm)
	(Hx (cm)
	(Tl (giờ)
	(Tx (giờ)

	1
	Mai Hoá
	BQ
	96
	96
	8
	16

	
	
	Max
	127
	134
	11
	18

	
	
	Th/gian
	4/6/2004
	2/7/2004
	3/7/2001
	12/1/2001

	
	
	Min
	22
	21
	6
	13

	
	
	Th/gian
	7/1/2004
	7/1/2004
	12/1/2001
	6/2/2004

	2
	Tân Mỹ
	BQ
	118
	121
	8.30
	15.30

	
	
	Max
	166
	160
	10
	17.00

	
	
	Th/gian
	27/11/2003
	11/1/2005
	6/4/2005
	11/3/2005

	
	
	Min
	47
	42
	8.00
	13.00

	
	
	Th/gian
	17/5/2001
	25/7/2003
	24/2/2002
	5/4/2005

	3
	Đồng Hới
	BQ
	98
	98
	8.30
	15.30

	
	
	Max
	133
	126
	12
	16

	
	
	Th/gian
	4/12/2003
	3/01/2003
	14/4/2003
	4/01/2003

	
	
	Min
	9
	32
	8
	14

	
	
	Th/gian
	25/7/2005
	6/5/2004
	3/1/2003
	10/4/2003


Bảng 8.35: Thời gian và biên độ triều lên, triều xuống 
của bán nhật triều
	STT
	Tên trạm
	Đặc trưng
	(Hl (cm)
	(Hx (cm)
	(Tl (giờ)
	(Tx (giờ)

	1
	Mai Hoá
	BQ
	54
	53
	5
	7

	
	
	Max
	128
	122
	11
	12

	
	
	Th/gian
	10/4/2004
	23/2/2004
	13/7/2001
	27/6/2005

	
	
	Min
	5
	5
	2
	3

	
	
	Th/gian
	14/4/2001
	04/12/2001
	4/3/2001
	10/5/2001

	2
	Tân Mỹ
	BQ
	61
	61
	6
	7

	
	
	Max
	151
	153
	10
	10

	
	
	Th/gian
	29/11/2003
	02/8/2004
	13/1/2001
	17/5/2001

	
	
	Min
	5
	10
	2
	3

	
	
	Th/gian
	10/1/2001
	1/5/2004
	10/1/2001
	15/1/2001

	3
	Đồng Hới
	BQ
	48
	48
	6
	7

	
	
	Max
	134
	123
	11
	11

	
	
	Th/gian
	20/10/2005
	11/1/2001
	7/3/2001
	3/8/2004

	
	
	Min
	5
	5
	2
	2

	
	
	Th/gian
	08/1/2001
	11/2/2005
	22/5/2001
	28/7/2002


Càng vào sâu trong sông do ma sát lòng sông và năng lực dòng nước ở thượng nguồn đổ về mạnh hơn nên sườn trước của triều dốc dần và sườn sau thì thoải ra làm cho thời gian triều lên ngắn hơn thời gian triều xuống.

Do bị ảnh hưởng bởi chế độ triều phức tạp bao gồm cả bán nhật triều không đều và nhật triều không đều dẫn đến thời gian triều lên, thời gian triều xuống ở các cửa sông Quảng Bình cũng thay đổi phức tạp.

8.6.4. Phạm vi ảnh hưởng triều trên từng sông 

a. Ranh giới thuỷ triều

Tại vị trí nào đó mà khi khả năng của dòng triều và khả năng của nước sông ở thượng nguồn về triệt tiêu lẫn nhau, tức là thuỷ triều không lên nữa, chỗ đó gọi là giới hạn dòng triều (V = 0).

Sóng triều vẫn tiếp tục dồn lên đó là do kết quả nước sông bị ngăn lại, nhưng độ cao của sóng triều thì giảm xuống rất chậm đến nơi nó = 0 (tức là A = 0) thì gọi là đường giới hạn vùng triều. Đoạn sông từ cửa biển đến giới hạn vùng triều thì gọi là vùng sông ảnh hưởng của thuỷ triều.

Tại ranh giới vùng triều thì V = 0 (vận tốc dòng triều = 0) và A = 0 (biên độ triều = 0).

b. Phạm vi ảnh hưởng triều

Mức độ, phạm vi ảnh hưởng triều trên các sông có khác nhau do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ lớn của thuỷ triều tại vùng biển ngoài cửa sông, địa hình đáy biển ven bờ, độ dốc lòng sông, lưu lượng dòng chảy thượng nguồn... Qua điều tra về mùa cạn cho thấy ranh giới ảnh hưởng của triều vào các sông rất mạnh.

Tại sông Gianh, biên độ mực nước triều trong một năm lớn nhất tại cửa Gianh (Tân Mỹ cách cửa sông 2km) là 1,66m, trung bình 0,75m. Dọc theo sông tại trạm thuỷ văn Mai Hoá cách cửa sông khoảng 40km, biên độ triều giảm đi một ít. Do sông Gianh rộng và độ dốc lòng sông phần hạ lưu không lớn, nên thuỷ triều ảnh hưởng suốt dọc từ cửa sông đến xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá (cách sông biển khoảng 60km). Trên nhánh Rào Trổ triều ảnh hưởng đến tận Thác Ỹ, thôn Lạc Hoá, xã Mai Hoá.

Tại cửa Nhật Lệ - sông Nhật Lệ, biên độ triều trung bình tại trạm Đồng Hới cách cửa sông 2km, là 0,58m, lớn nhất đạt đến 1,34m. Phạm vi ảnh hưởng triều trên sông Nhật Lệ đến Thác Tre, cách cầu Mỹ Trạch 12km về phía thượng lưu. Hiện nay trên sông này có đập Mỹ Trung nên triều mặn chỉ ảnh hưởng đến chân đập. Trên nhánh Long Đại triều ảnh hưởng đến Thác Chỏi, xã Trường Sơn.

Các sông trong tỉnh đa số có chiều dài ngắn, độ dốc lòng sông lớn, càng vào sâu trong sông biên độ triều càng giảm, ranh giới ảnh hưởng triều trên các sông khoảng 50 - 60km tính từ cửa sông.
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8.7. Phân vùng thuỷ văn

Phân vùng thuỷ văn là phân chia các cấp vùng lãnh thổ theo các yếu tố thuỷ văn; phát hiện, đánh giá các đặc trưng thuỷ văn trong vùng để có căn cứ sử dụng nghiên cứu và khai thác nguồn nước hợp lý.

8.7.1. Phương pháp phân vùng

Phân vùng thuỷ văn hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào các điều kiện địa lý tự nhiên, đặc điểm khí hậu thuỷ văn... ta có thể chọn phương pháp phân vùng cho thích hợp. Các phương pháp phân vùng thuỷ văn theo các cấp hệ thống và chỉ tiêu của các cấp phân vùng như sau:

- Đới thuỷ văn: là một đơn vị bậc cao của miền thuỷ văn, được đồng nhất về khí hậu, tương đồng với đơn vị không gian là chu kỳ lớn khí hậu.

- Miền thuỷ văn: là đơn vị bậc thấp của đới thuỷ văn và là bậc cao của vùng thuỷ văn, tương đồng với đơn vị thời gian là thời kỳ dao động lớn của địa hình (thời kỳ biển tiến, biển thoái) gây nên sự phân cách lớn về chế độ dòng chảy. Ở Việt Nam, đó là sự phân cách giữa đồi núi với chế độ dòng chảy trong sông và miền đồng bằng với chế độ dòng chảy sông - biển.

- Vùng thuỷ văn: là đơn vị không gian bậc thấp của miền thuỷ văn và là bậc cao của địa phương thuỷ văn, tương đồng với đơn vị thời gian là chu kỳ thuỷ văn.

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới, ẩm ướt mưa nhiều như nước ta thì một vùng thuỷ văn thuộc miền đồi núi có thể xem là một vùng địa lý, khí hậu nhất định mà thiết lập cân bằng nước giữa không gian và thời gian. Ranh giới các vùng thuỷ văn thuộc miền đồi núi có thể được khoanh bởi đường phân nước các sông.

Vùng thuỷ văn đồng bằng xác lập bởi vùng lãnh thổ chịu mọi sự chi phối của một chế độ triều. Ngoài ra, có thể chia vùng thuỷ văn ra các á vùng. Đối với miền núi á vùng được phân biệt bởi hai hệ thống sông chảy theo hai hướng khác nhau và có sự phân hoá trong năm bởi hai chế độ khí hậu, thuỷ văn cũng khác nhau. Đối với vùng đồng bằng á vùng được phân chia bởi mức độ thuần nhất của chế độ triều. Ngoài ra, còn có hai đơn vị bậc thấp của vùng là địa phương thuỷ văn và ô thuỷ văn.

8.7.2. Phân vùng thủy văn

Qua nghiên cứu cho thấy, chế độ thuỷ văn các sông ở Quảng Bình (chủ yếu là các sông chính như sông Gianh và sông Nhật Lệ) được thể hiện như sau:

a. Nếu lấy ranh giới ảnh hưởng của thuỷ triều và mặn trên sông Gianh và sông Nhật Lệ ngược lên nguồn sông là đoạn thượng lưu, thì thượng lưu các sông có các đặc điểm.

- Chế độ thuỷ văn thượng lưu các sông chịu ảnh hưởng chủ yếu là mưa và lượng nước ngầm thường xuyên cung cấp cho sông.

- Mùa mưa của vùng đồi núi Quảng Bình đều từ tháng VIII đến tháng XI, nhưng do địa hình mà mùa lũ phía Bắc và phía Nam lệch pha nhau gần một tháng. Lưu vực thượng nguồn sông Gianh do có cấu trúc địa hình dốc, mật độ sông suối lớn nên tập trung dòng chảy nhanh, do đó mùa mưa trùng với mùa lũ đều từ tháng VIII đến tháng XI.

b. Phần còn lại từ ranh giới ảnh hưởng của triều mặn về cửa sông là hạ lưu các sông, hạ lưu các sông có các đặc điểm.

- Chế độ thuỷ văn các sông ngoài chịu ảnh hưởng của mưa và lượng nước ngầm thường xuyên chảy vào sông thì còn chịu tác động mạnh mẽ của thuỷ triều và độ mặn.

- Mùa mưa vùng hạ lưu các sông đều từ tháng IX đến tháng XI, chậm hơn thượng nguồn một tháng, nhưng vì cùng một con sông nên chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn vùng thượng lưu, do đó mùa lũ cũng tương tự như vùng thượng lưu. Trên lưu vực sông Gianh mùa lũ từ tháng VIII đến tháng XI, trên sông Nhật Lệ mùa lũ từ tháng IX đến tháng XII.

Căn cứ vào các đặc trưng khí hậu, thuỷ văn và địa hình của tỉnh Quảng Bình, đối chiếu với hệ thống các cấp phân vùng chúng ta dễ dàng nhận thấy, Quảng Bình thuộc một phần nhỏ trong đới thuỷ văn, miền thuỷ văn của cả nước.

- Thuộc đới thuỷ văn nhiệt đới, ẩm ướt, gió mùa.

- Thuộc miền thuỷ văn miền núi và miền thuỷ văn đồng bằng.

Từ đó có thể sơ bộ phân chia lãnh thổ Quảng Bình thành các vùng thuỷ văn đồi núi và vùng thủy văn đồng bằng (bảng 8.43).

8.7.2.1. Vùng thuỷ văn đồi núi

Vùng thuỷ văn đồi núi bao gồm lãnh thổ các huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá, một phần của huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ. Đây là toàn bộ phần đồi núi phía Tây của tỉnh Quảng Bình.

Lượng mưa năm bình quân: 2.200mm đến trên 2.600mm.

Lớp dòng chảy năm Y0 từ 1.500 - 2.500mm.

Hệ số dòng chảy (0 từ  0,67 - 0,76.

Vùng thuỷ văn đồi núi được chia thành 2 á vùng:

- Vùng thủy văn đồi núi phía Bắc và Tây Bắc tỉnh Quảng Bình: phần trung du và đồi núi của lưu vực sông Gianh bao gồm lãnh thổ các huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá và một phần huyện Bố Trạch.

Lượng mưa năm bình quân: 2.200 - 2.600mm.

Lớp dòng chảy năm Y0 từ 1.500 - 2.500mm.

Hệ số dòng chảy (0 từ 0,69 - 0,76.

+ Mùa lũ từ tháng VIII - XI.

+ Mùa cạn từ tháng XII - VII năm sau.

- Vùng thủy văn đồi núi phía Nam và Tây Nam tỉnh Quảng Bình: phần trung du và đồi núi của lưu vực sông Nhật Lệ bao gồm một phần lãnh thổ các huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ (bảng 8.43).

Lượng mưa năm bình quân: 2.300mm đến trên 2.500mm.

Lớp dòng chảy năm Y0 từ  1.600 - 1.800mm.

Hệ số dòng chảy (0 từ  0,67 - 0,73.

+ Mùa lũ từ tháng IX - XII.

+ Mùa cạn từ tháng I - VII.

8.7.2.2. Vùng thuỷ văn đồng bằng

Vùng thuỷ văn đồng bằng bao gồm phần đồng bằng ven biển thuộc một phần lãnh thổ các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ. Đây là toàn bộ phần đồng bằng phía Đông của tỉnh Quảng Bình.

Lượng mưa năm bình quân: 2.000 - 2.300mm.

Lớp dòng chảy năm Y0 từ 1.300 - 1.500mm.

Hệ số dòng chảy (0 từ 0,65 - 0,69.

Hạ lưu các sông ảnh hưởng của triều và mặn. Chế độ triều là bán nhật triều không đều và nhật triều không đều. Tại cửa sông biên độ triều trung bình A = 0,6 - 1,3m, biên độ triều lớn nhất Amax = 1,66m.

Vùng thuỷ văn đồng bằng được chia thành 2 á vùng:

- Vùng thủy văn đồng bằng phía Bắc tỉnh Quảng Bình: phần đồng bằng hạ lưu của sông Gianh, sông Roòn bao gồm một phần lãnh thổ huyện Quảng Trạch và Bố Trạch.

Lượng mưa năm bình quân: 2.000 - 2.200mm.

Lớp dòng chảy năm Y0 từ 1.300 - 1.500mm.

Hệ số dòng chảy (0 từ  0,66 - 0,69.
+ Mùa lũ từ tháng VIII - XI.

+ Mùa cạn từ tháng XII - VII năm sau.

+ Chế độ triều là bán nhật triều và nhật triều không đều, trung bình từ Bắc vào Nam có khoảng 6 ngày nhật triều không đều/tháng.

+ Biên độ triều tại cửa sông A0 = 0,6 - 1,2m, Amax = 1,66m.

- Vùng thủy văn vùng đồng bằng Trung và Nam tỉnh Quảng Bình: phần đồng bằng hạ lưu của hệ thống sông Lý Hoà, sông Dinh, sông Nhật Lệ bao gồm một phần lãnh thổ các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và thành phố Đồng Hới (bảng 8.34).

Lượng mưa năm bình quân Xo từ: 2.200mm đến trên 2.300mm.

Lớp dòng chảy năm Y0 từ 1.500 - 1.600mm.

Hệ số dòng chảy (0 từ 0,65 - 0,69.

+ Mùa lũ từ tháng IX - XII.

+ Mùa cạn từ tháng I - VIII.

+ Chế độ triều là bán nhật triều và nhật triều không đều, trung bình có khoảng 4 ngày nhật triều không đều/tháng.

+ Biên độ triều tại cửa sông A0 = 0,5 - 1,0m, Amax = 1,34m.

Hạ lưu các sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều và độ mặn. Chế độ triều là bán nhật triều và nhật triều không đều, trong đó bán nhật triều không đều là chủ yếu. 

Bảng 8.36: Đặc trưng cơ bản các vùng thuỷ văn tỉnh Quảng Bình

	Vùng thuỷ văn đồi núi

- X0  = 2.200 - 2.600mm

- Y0 = 1.500 - 2.500mm

- (0 = 0.67 - 0.76


	Vùng thuỷ văn đồi núi phía Bắc và Tây Bắc

- X0 = 2.200 - 2.600mm

- Y0 = 1.500 - 2.500mm

- (0 = 0.69 - 0.76

- Mùa lũ từ tháng VIII - XI

- Mùa cạn từ tháng XII - VII năm sau

	
	Vùng thuỷ văn đồi núi phía Nam và Tây Nam

- X0 = 2.300 - 2.500mm

- Y0 = 1.600 - 1.800mm

- (0 = 0.67 - 0.73

- Mùa lũ từ tháng IX - XII

- Mùa cạn từ tháng I - VII 

	Vùng thuỷ văn đồng bằng

- X0 = 2.000 - 2.300mm

- Y0 = 1.300 - 1.500mm

- (0 = 0.65 - 0.69

- Chế độ triều là nhật triều và bán nhật triều không đều, trung bình từ Bắc vào Nam có từ 4 đến 6 ngày nhật triều không đều/tháng

- Biên độ triều tại cửa sông

A0 = 0,5 -1,2m

Amax = 1,66m
	Vùng thuỷ văn đồng bằng phía Bắc tỉnh

- X0 = 2.000 - 2.200mm

- Y0 = 1.300 - 1.500mm

- (0 = 0.66 - 0.69

- Mùa lũ từ tháng VIII - XI

- Mùa cạn từ tháng XII - VII năm sau

- Chế độ triều là bán nhật triều và nhật triều không đều, trung bình từ Bắc vào Nam có khoảng  6 ngày nhật triều không đều/tháng

- Biên độ triều tại cửa sông

A0 = 0,6 - 1,2m,  Amax = 1,66m

	
	Vùng thuỷ văn đồng bằng phía Nam tỉnh

- X0 = 2.200 - 2.300mm

- Y0 = 1.500 - 1.600mm

- (0 = 0.65 - 0.69

- Mùa lũ từ tháng IX - XII

- Mùa cạn từ tháng I - VIII

- Chế độ triều là bán nhật triều và nhật triều không đều, trung bình có khoảng 4 ngày nhật triều không đều/tháng

- Biên độ triều tại cửa sông

A0 = 0,5 – 1,0m, Amax = 1,34m


Ghi chú:
Xo Lượng mưa năm bình quân
Y0 Lớp dòng chảy năm
(0 Hệ số dòng chảy
8.8. Điều kiện địa chất thủy văn 

Tài liệu điều tra về địa chất thủy văn và nước dưới đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn rất ít, mới có 2 báo cáo điều tra nước dưới đất (vùng Đồng Hới, tỷ lệ 1/50.000, diện tích 500km2, trữ lượng C2 = 55.926,6 m3/ng; vùng Quảng Trạch, tỷ lệ 1/25.000, diện tích 53km2, trữ lượng C2 = 22.230 m3/ng) và một số báo cáo chuyên đề và kết quả đề tài nghiên cứu khoa học khác.

Theo các tài liệu hiện có, đặc điểm địa chất thuỷ văn Quảng Bình có một số đặc điểm chủ yếu sau:

8.8.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng

Nước tồn tại trong các lỗ hổng của các trầm tích bở rời Neogen và Đệ Tứ phân bố hạn chế trong vùng nghiên cứu. Nước tồn tại và vận động trong các lỗ hổng của đất đá bở rời như cát, cuội, tảng. Tầng chứa nước lỗ hổng phân bố rất hạn chế, chủ yếu ở các bãi bồi, các thềm kéo dài theo dòng chảy của sông. Bề dày tầng chứa nước nhỏ. Nước ở đây có quan hệ chặt chẽ với nước các sông. Nước nhạt có thành phần chủ yếu là Bicacbonat Natri - Canxi. Do phân bố hẹp, bề dày mỏng, mùa khô thường bị cạn nên nước lỗ hổng chỉ đáp ứng cấp nước nhỏ, quy mô gia đình hoặc cụm gia đình. Thành phần vật chất chủ yếu là cát, cát bột, cát sét, cát lẫn sạn sỏi, sét... xen kẽ, phân bố phức tạp. Độ chứa nước trong các tầng phụ thuộc vào đặc điểm này, giàu nước trong các tập hạt thô, nghèo nước trong các tập hạt mịn. Nhìn chung, các trầm tích Neogen và Đệ Tứ trong vùng thuộc loại giàu nước nhưng chiều dày chứa nước không lớn, thường 3 - 6m đến 15 - 25m. Các tầng chứa nước lỗ hổng thường có áp lực giảm dần từ đất liền ra phía biển, độ dốc thuỷ lực thấp (0,005 - 0,05), đôi chỗ mặt thuỷ áp nghiêng cục bộ ra sông. Độ sâu mực nước ở trung tâm lưu vực chỉ vào khoảng 0,5 - 2m, ở vùng chân núi có thể đạt 4 - 5m. Về chất lượng, nước trong các tầng chứa nước lỗ hổng trong khu vực có thể từ siêu nhạt đến nhạt. Nhìn chung nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, do nước dưới đất nằm nông, phần trên cùng của tầng chứa chủ yếu có thành phần hạt thô, tính thấm cao, nên dễ bị ô nhiễm từ các nguồn nước, rác thải trên mặt đất. 

Nguồn bổ cập cho các tầng chứa nước là nước mưa và nước của các dòng chảy mặt. Dù lượng mưa trung bình năm khá lớn (hơn 2.000mm), nhưng do địa hình đồi núi, ít có điều kiện tụ thủy nên mặc dù tính thấm của lớp phủ cao nhưng các tầng chứa nước lỗ hổng có trữ lượng tự nhiên thấp. 

Miền thoát nước của các tầng chứa nước lỗ hổng trùng với các thung lũng sông lớn. Ngoài ra, những đứt gãy lớn nằm trong tầng phủ tạo điều kiện dễ dàng cho nước từ các tầng lỗ hổng thấm xuống cung cấp cho các tầng lỗ hổng ở dưới.

Có thể phân biệt những tầng chứa nước lỗ hổng sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ Tứ không phân chia (q).

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), bao gồm 2 lớp chứa nước:

+ Lớp chứa nước trầm tích biển - gió (qh1-3 mv), chủ yếu phân bố ở một số vùng cát ven biển (Quảng Phú, Bảo Ninh...). Tầng này có độ chứa nước cao, lưu lượng 1,60 - 6,56 l/s, chất lượng tốt. Độ tổng khoáng hóa 0,15 - 0,355 g/l.

+ Lớp chứa nước trầm tích sông - biển (qh1-3 am), phân bố chủ yếu ở vùng trũng trung tâm đồng bằng và ven các suối ở phía Tây thuộc vùng đồi núi tỉnh Quảng Bình. Tầng nước này thường có độ khoáng hóa khoảng 0,25 - 1,11 g/l.

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp), phân bố rộng trên toàn bộ đồng bằng ven biển và một phần phía Tây của tỉnh. Thành phần đất đá chứa nước chủ yếu là cát, cát lẫn bột... Độ chứa nước của tầng này nghèo, lưu lượng nhỏ. Độ tổng khoáng hóa 0,050 - 0,202 g/l. Tầng này ít có ý nghĩa khai thác sử dụng.

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Neogen (n) có độ chứa nước tương đối giàu, lưu lượng 1,0 - 1,76 l/s, có nơi đến 2,4 l/s. Tầng nước này có ý nghĩa khai thác sử dụng.

8.8.2. Các tầng chứa nước khe nứt

- Nước khe nứt trong đá gốc có tuổi khác nhau. Nước tồn tại và vận động trong các khe nứt của các đá cứng nứt nẻ. Trên địa bàn vùng đồi núi phía Tây Quảng Bình, nước chủ yếu chứa trong các khe nứt của các đá trầm tích biến chất có tuổi từ Paleozoi đến Mesozoi. Thành phần thạch học bao gồm cát kết dạng quarzit, đá phiến thạch anh - sericit, đá phiến thạch anh - felspat, đá phiến silic, đá phiến giàu vật chất than, đá phiến biotit, thạch anh biotit, đá phiến thạch anh 2 mica, cát kết tuf, bột kết tuf, riolit... Các thành tạo này kém nứt nẻ, bị biến chất ép nén mạnh, nên mức độ chứa nước rất hạn chế. Chỉ dọc theo các đới huỷ hoại của các đứt gãy kiến tạo hoặc trục các nếp uốn đất đá nứt nẻ mạnh hơn có mức độ chứa nước cao hơn. Nghiên cứu một số giếng và lỗ khoan cho thấy lưu lượng nước trong tầng này khá nhỏ từ 0,15 - 0,24 l/s, pH từ 6,5 - 7,0. Nguồn cung cấp chính là nước mưa và nước ở dưới sâu đưa lên.

Các tầng chứa nước không liên tục mà thường nằm trong những hệ thuỷ lực (những bồn hay các khối đá nứt nẻ) cách biệt nhau bởi những đới nguyên khối cứng chắc (gần như không nứt nẻ). Độ sâu mực nước ngầm thường biến đổi rất đột ngột tuỳ vào độ dốc địa hình và đặc điểm nứt nẻ, phong hóa. Vùng sườn dốc, đỉnh đồi, núi, mực nước ngầm nằm rất sâu 5 - 10m hoặc hơn. Vùng đồng bằng phía Đông vùng nghiên cứu, độ sâu mực nước của tầng chứa nước khe nứt xấp xỉ với tầng chứa nước lỗ hổng, 2 - 5m ở vùng thềm sông và 2m ở các bồn trũng, lòng sông... Độ chứa nước trong các tầng này biến đổi phức tạp, tuỳ thuộc mức độ phong hóa, bề dày đới nứt nẻ và đặc điểm thạch học của đá gốc, nhưng thông thường trừ các trầm tích carbonat, đều thuộc loại nghèo. 

Mặt gương nước ngầm có dạng bậc thang, độ sâu mực nước thay đổi từ 2 - 5m đến 5 - 10m hay sâu hơn nữa, đôi khi hình thành những tầng chứa nước có áp lực cục bộ bị chắn bên trên bởi những lớp vỏ phong hoá sét bột dày. Về chất lượng, nước khe nứt nói chung thuộc loại nhạt (M < 0,5 g/l). Nguồn bổ sung của nước khe nứt chủ yếu là nước mưa rơi trên diện lộ và nước thấm từ các tầng chứa nước lỗ hổng nằm trên. Miền thoát nước trùng với các hệ thống sông suối trong vùng.

- Nước khe nứt - Karst trong trầm tích Carbon - Permi: các trầm tích Carbon - Permi có thành phần chính là đá vôi phân lớp dày, bị Karst hoá, nứt nẻ ở những mức độ khác nhau, có chứa những hang hốc Karst, đôi khi hình thành những hang động lớn. Lưu lượng các mạch lộ, suối ngầm Karst thay đổi từ 0,5 - 0,75 l/s. Nước thuộc loại nhạt đến siêu nhạt với M = 0,17 - 0,5 g/l, có nơi đến 1,0 l/s. Tầng nước này phân bố rộng rãi ở các vùng Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Quảng Ninh, thị trấn Quy Đạt.

- Nước khe nứt trong các đới đứt gãy, dập vỡ: trong các hệ thống đứt gãy lớn như đứt gãy Rào Nậy, đứt gãy Long Đại, Kiến Giang, đứt gãy Tây Bắc - Đông Nam, đứt gãy Đường 15, Đường 12A, Đường 20...

Bảng 8.37: Bảng tổng hợp trữ lượng tiềm năng nước dưới đất
	Các tầng

chứa nước
	Các thông số của tầng chứa nước
	Trữ lượng khai thác tiềm năng (m3/ngày)

	
	Diện tích phân bố F (km2)
	Dao động mực nước hàng năm

(H (m)
	Hệ số nhà nước

(
	Hệ số sử dụng trữ lượng tĩnh 

 (
	Thời hạn khai thác

nước tkt,

(ngày)
	Chiều dày tầng chứa nước

H (m)
	

	Trầm tích

Holocen
	384
	1,0
	0,17
	0,3
	104
	15
	208.225

	Trầm tích Đệ Tứ khác
	491
	1,0
	0,07
	0,3
	104
	12
	106.538

	Trầm tích Neogen
	65
	1,0
	0,16
	0,3
	104
	40
	40.973

	Carbon - Permi và đới dập vỡ kiến tạo
	1.362
	1,5
	0,03
	0,3
	104
	40
	160.977

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	516.713


Bảng 8.38: Bảng tổng hợp trữ lượng tiềm năng nước dưới đất theo lưu vực song

	STT
	Lưu vực sông
	Trữ lượng tiềm năng các tầng chứa nước (m3/ngày)

	
	
	Holocen (Diện phân bố/Trữ lượng tiềm năng)
	Đệ Tứ khác

(Diện phân bố/Trữ lượng tiềm năng)
	Neogen

(Diện phân bố/Trữ lượng tiềm năng)
	Carbon-Permi

(Diện phân bố/Trữ lượng tiềm năng)
	Trữ lượng tiềm năng theo lưu vực sông

	1
	Sông Roòn
	30
	28
	
	
	22.343

	
	
	16.268
	6.075
	
	
	

	1
	Sông Gianh
	85
	189
	
	1.100
	217.113

	
	
	46.092
	41.010
	
	130.011
	

	2
	 Sông Lý Hoà
	18
	19
	
	
	13.882

	
	
	9.760
	4.122
	
	
	

	2
	 Sông Dinh
	27
	25
	
	
	20.066

	
	
	14.641
	5.425
	
	
	

	3
	Sông Nhật Lệ
	224
	230
	65
	262
	243.309

	
	
	121.464
	49.906
	40.973
	30.966
	

	
	Tổng cộng
	208.225
	106.538
	40.973
	160.977
	516.713


Q m3/s





Q m3/s








